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Chương 1
TỔNG QUAN
1.1 Căn cứ pháp lý
- Luật TNMT biển và hải đảo số 82/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TNMT biển và hải đảo;

- Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển;
- Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;

- Công văn số 2033/UBND-NN ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đồng ý chủ trương lập đề cương, dự toán nhiệm vụ “Thiết lập, quản lý hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”;

- Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ: Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố đường mức nước triều cao trung  bình nhiều năm tỉnh Quảng Trị;
- Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Quyết định số 99/QĐ-CCBHĐKTTV ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu gói thầu: “Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị”, thuộc nhiệm vụ: “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
1.2 Mục tiêu

Xác định được ranh giới trong của HLBVBB cho các khu vực thuộc Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định 843/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019, làm cơ sở cho việc cắm mốc giới HLBVBB.

1.3 Phạm vi

Việc thiết lập HLBVBB bao gồm các hạng mục công việc:

- Xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm;

- Lập danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB;

- Xác định chiều rộng và ranh giới HLBVBB;

- Cắm mốc giới HLBVBB.

Thực hiện việc thiết lập HLBVBB trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định của Luật TNMT biển và hải đảo, năm 2018 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 công bố đường mức nước triều cao trung  bình nhiều năm tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để thực hiện các hạng mục công việc tiếp theo của việc thiết lập HLBVBB theo quy định của Luật TNMT biển và hải đảo, được sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 25/4/2019, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-CCBHĐKTTV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu gói thầu: Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị, thuộc nhiệm vụ: Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" do Viện Nghiên cứu biển và hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện. Nhiệm vụ  tiến hành xác định chiều rộng, ranh giới HLBVBB cho các khu vực thuộc Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định 843/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019, cụ thể gồm 22 khu vực, như bảng dưới đây:

Bảng 1. Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB tỉnh Quảng Trị

	TT
	Đoạn
 bờ biển
	Địa giới hành chính
	Mục đích
thiết lập
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	1-2
	Vĩnh Thái
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	2
	2-3
	Vĩnh Thái
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	Nằm trong phạm vi 100 tính từ khu dân cư đến ĐMNTCTBNN 

	3
	3-4
	Vĩnh Thái
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	4
	4-5
	Vĩnh Thái
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	Khu dân cư nằm trong phạm vi 100 tính từ ĐMNTCTBNN đến khu dân cư

	5
	5-6
	Vĩnh Thái
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	6
	6-7
	Vĩnh Thái
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

-Bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ 

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	7
	7-9
	Vĩnh Thái
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	8
	9-10
	Kim Thạch
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	9
	10-11
	Kim Thạch
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

-Bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ 

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	10
	11-12
	Kim Thạch
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	11
	12-13
	Kim Thạch
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	12
	15-16
	Kim Thạch
	- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	13
	16-17
	Kim Thạch
	- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	14
	17-18
	Cửa Tùng
	- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	15
	20-21
	Trung Giang
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

- Bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ 

- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	16
	21-22
	Gio Hải
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

- Bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ 

-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	17
	22-23A
	Cửa Việt
	- Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

- Bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ 

- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	18
	24-25
	Triệu An
	- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	19
	25-26
	Triệu Vân
	- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	20
	26-27
	Triệu Lăng
	- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	21
	27-28
	Hải An
	-Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	22
	28-29
	Hải An
	- Bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ

- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	

	23
	32-33
	Hải Khê
	- Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển
	


1.4. Chiều rộng HLBVBB

Chiều rộng HLBVBB được tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc phía trong đảo (Khoản 3 Điều 23 Luật TNMT biển và hải đảo)
Chiều rộng HLBVBB được xác định trên các mặt cắt đặc trưng để bảo đảm yêu cầu, mục tiêu thiết lập HLBVBB và phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực thiết lập HLBVBB (Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP). 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP, chiều rộng HLBVBB trên một mặt cắt đặc trưng được xác định là Khoảng cách lớn nhất tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm đến các đường:

- Đường nối các điểm có giá trị lớn nhất được tính toán nhằm bảo đảm yêu cầu, mục tiêu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật TNMT biển và hải đảo;

- Đường ranh giới ngoài của khu bảo vệ I của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;

- Đường ranh giới về phía đất liền của hành lang bảo vệ đê biển theo quy định của pháp luật về đê điều.

Trường hợp Khoảng cách lớn nhất tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm đến các đường trên nhỏ hơn 100m thì chiều rộng HLBVBB tại mặt cắt đó được xác định là 100m; nếu chiều rộng tự nhiên của khu vực thiết lập hành lang nhỏ hơn 100m thì chiều rộng HLBVBB tại mặt cắt đó được xác định bằng chiều rộng tự nhiên của khu vực thiết lập hành lang.

Trường hợp Khoảng cách lớn nhất tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm đến các đường trên lớn hơn chiều rộng tự nhiên của khu vực thiết lập hành lang thì chiều rộng HLBVBB tại mặt cắt đó được xác định bằng chiều rộng tự nhiên của khu vực thiết lập HLBVBB.

Nhận xét: 
Trong ba đường trên chỉ có đường nối các điểm có giá trị lớn nhất được tính toán nhằm bảo đảm yêu cầu, mục tiêu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật TNMT biển và hải đảo là chưa biết, phải đi tính toán, xác định dựa trên: 

a) Khoảng cách tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía đảo nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ký hiệu là Dsl (sau đây gọi chung là khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng);

b) Khoảng cách tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía đảo nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ, ký hiệu là Dst (sau đây gọi chung là khoảng cách nhằm bảo vệ hệ sinh thái);

c) Khoảng cách tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía đảo nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển, ký hiệu là Dtc (sau đây gọi chung là khoảng cách nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển).
Dưới đây trình bày cách tính các khoảng cách này theo hướng dẫn tại Thông tư 29/2016/TT-BTNMT.
1.4.1 Xác định khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

HLBVBB được thiết lập cho mục đích giảm thiểu xói sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH, NBD, trong trường hợp này HLBVBB cũng được coi như một vùng đệm tự nhiên để hạn chế các tác động trực tiếp từ biển đến vùng đất ven biển hay các đảo. Ngoài ra, HLBVBB được coi như một đường chỉ giới xây dựng mà tại đó hạn chế xây dựng các công trình hạ tầng. Việc xây dựng công trình hạ tầng quá gần với đường bờ biển sẽ bị ảnh hưởng và thiệt hại do tác động từ biển sẽ lớn hơn. Mặt khác, việc xây dựng công trình quá sát đường bờ biển sẽ làm thay đổi điều kiện động lực ven bờ, địa kiện địa chất công trình làm phát sinh, gia tăng xói sạt lở bờ biển. Đã có nghiên cứu chỉ ra chỉ ra mối liên hệ giữa việc xây dựng các công trình nhà hàng, khách sạn quá sát với đường bờ biển với hiện tượng gia tăng xói lở bờ biển tại khu vực bờ biển Đà Nẵng. 

Trong thực tế, việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cần phải triển khai cùng với việc bảo vệ các sinh cảnh ven bờ - lá chắn tự nhiên, ngăn cản các tác động của sóng, lũ và xói lở. Ví dụ việc lùi sâu vào trong đất liền để bảo vệ cộng đồng dân cư khỏi sự xói lở bờ biển và gió bão có thể giúp bảo vệ các HST biern ở vùng đó. Tương tự, những quy định khắt khe trong phân vùng liên quan đến phát triển các đầm ngập mặn không chỉ bảo tồn được các tài nguyên có giá trị về mặt kinh tế, mà còn giúp duy trì các rào cản tự nhiên chống lại sóng bão. Hay như, một bờ biển hoặc một công viên san hô có thể bảo vệ vùng tự nhiên này khỏi tác động của cả thiên tai lẫn sự suy giảm tài nguyên thủy sinh. Như vậy, việc thiết lập HLBVBB vừa mang lại hiệu quả để phòng chống thiên tai vừa bảo vệ, giữ lại được các HST ven bờ. Một số quốc gia đã thử nghiệm thành công cách tiếp cận kết hợp này thông qua các chương trình QLTHVB, đáp ứng cả hai mục tiêu cùng một lúc.
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Hình 1. Xói lở bờ biển đến sát rừng phòng hộ tại Gio Hải, Gio Linh
Như vậy, ta có thể thấy đối với khu vực HLBVBB thiết lập cho mục đích giảm thiểu xói sạt lở bờ biển, cần phải hạn chế hoạt động xây dựng các công trình trong phạm vi HLBVBB, song cũng cần khuyến khích các hoạt động giảm thiểu xói sạt lở bờ biển như giữ lại các HST tự nhiên, hay tiến hành trồng rừng phòng hộ.

Khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng được xác định là khoảng cách lớn nhất trong các khoảng cách sau đây:

- Khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển;

- Khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra.
Do vậy, để để xác định Khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ta phải tiến hành xác định Khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển và Khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra.
1.3.1.1 Xác định khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển

- Trường hợp các khu vực bờ biển có dạng bãi cát, bãi bùn, vật liệu dễ bị sạt lở có độ dốc nhỏ hơn 1:6, việc tính toán khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển bao gồm khoảng cách sạt lở bờ biển do nước biển dâng, khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn và khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn theo công thức sau:

Dslb = Dnbd + Ddh + Dnh
Trong đó:

Dslb: khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển (m);

Dnbd: khoảng cách sạt lở bờ biển do mực nước biển dâng (m)
Ddh: khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn (m)
Dnh: khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn (m)
- Trường hợp độ dốc bãi biển lớn hơn 1:6 trong điều kiện ổn định hoặc 1:10 trong điều kiện không ổn định thì khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển phải tính đến yếu tố ổn định về mặt địa chất được xác định bằng tổng khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển và một khoảng cách tối thiểu bằng 2,5 lần chiều cao cồn cát hoặc dốc cát tính từ đỉnh cồn cát hoặc dốc cát;

- Trường hợp bờ biển có dạng bờ vách đá hoặc công trình kiên cố nhằm bảo vệ đường bờ thì khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển được xác định bằng 0 m;

- Trường hợp bờ biển có dạng đất đá hỗn hợp thì khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển tối thiểu bằng 30 m tính từ đường thảm thực vật tự nhiên về phía đất liền.

a) Xác định khoảng cách sạt lở bờ biển do mực nước biển dâng

Việc xác định khoảng cách sạt lở bờ biển do mực nước biển dâng được tính toán trên cơ sở mực nước biển dâng do BĐKH và độ dốc bãi biển, được xác định theo công thức sau đây:
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Trong đó:

Dnbd: khoảng cách sạt lở bờ biển do mực nước biển dâng (m);

∆S: mực nước biển dâng do BĐKH (m), được xác định theo theo kịch bản phát thải trung bình (kịch bản B2) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố gần nhất với thời điểm thiết lập HLBVBB;

tan ¥: độ dốc bãi biển tại mặt cắt đặc trưng tính từ đường mực nước triều trung bình nhiều năm đến độ sâu d được xác định theo công thức sau đây:
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Trong đó:

He: chiều cao sóng có nghĩa (m);

Te: chu kỳ sóng có nghĩa tương ứng (s);

g: gia tốc trọng trường (9,81m/s2).

b) Xác định khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn

Khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn được xác định theo công thức sau đây:

Ddh = 50 x R
Trong đó:

Ddh: khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn (m);

R: tốc độ sạt lở trung bình hằng năm (m/năm).

c) Xác định khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn

- Khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn được xác định tương ứng với tần suất 1% và được thực hiện theo các phương pháp sau đây:

+ Phương pháp phân tích thống kê trong trường hợp chuỗi số liệu có tối thiểu 20 giá trị về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng thời điểm trước và sau khi xảy ra bão;

+ Phương pháp mô hình tham số thực nghiệm trong trường hợp chuỗi số liệu có từ 10 đến 20 giá trị về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng thời điểm trước và sau khi xảy ra bão;

+ Phương pháp mô hình vận chuyển bùn cát ngang bờ do bão gây ra trong trường hợp chuỗi số liệu có ít hơn 10 giá trị về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng thời điểm trước và sau khi xảy ra bão.

- Việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê được thực hiện theo trình tự sau đây:

+ Xác định chuỗi dữ liệu về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng từ số liệu đo đạc, khảo sát thực địa, ảnh viễn thám sau khi đã loại bỏ xu thế sạt lở bờ biển trong dài hạn được xác định theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

Trường hợp sử dụng ảnh viễn thám phải tiến hành nắn chỉnh ảnh viễn thám theo các quy định kỹ thuật hiện hành;

+ Xác định mô hình thống kê của chuỗi số liệu được xác định tại Điểm a Khoản này;

+ Xác định khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn theo công thức sau đây:

Dnh = Z + Do + Dtb
Trong đó:

Dnh: khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn (m);

Z: tham số của mô hình thống kê được xác định theo quy định tại Điểm b Khoản này với mức bảo đảm 95%;

Do: độ lệch chuẩn của chuỗi số liệu thống kê (m);

Dtb: giá trị trung bình của chuỗi số liệu thống kê (m).

- Việc sử dụng phương pháp mô hình tham số thực nghiệm được thực hiện theo trình tự sau đây:

+ Xác định chuỗi dữ liệu về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng từ số liệu đo đạc, khảo sát thực địa, ảnh viễn thám sau khi đã loại bỏ xu thế sạt lở bờ biển trong dài hạn theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

Trường hợp sử dụng ảnh viễn thám phải tiến hành nắn chỉnh ảnh viễn thám theo các quy định kỹ thuật hiện hành;

+ Xác định khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn theo công thức sau đây:

Dnh = A x ER - C
Trong đó:

Dnh: khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn (m);

ER: tham số thực nghiệm, có giá trị được tính toán theo các công thức thực nghiệm đánh giá nguy cơ sạt lở bờ biển quy định tại Phụ lục 03 Thông tư này tương ứng với trường hợp tương quan giữa Dnh được xác định theo công thức trên và chuỗi số liệu về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng quy định tại Điểm a Khoản này là tốt nhất;

A, C: các hệ số, có giá trị được xác định từ chuỗi số liệu về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng theo quy định tại Điểm a Khoản này và giá trị Dnh tính theo công thức trên.

1.3.1.2 Xác định khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra

 Khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng được xác định trên cơ sở tài liệu địa hình và mực nước biển dâng do biến đối khí hậu, do bão và do sóng leo theo công thức sau đây:
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Trong đó:
Dnl: khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt ven biển (m);
Hnbd: mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu (m), được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư này;
Hb: mực nước biển dâng do bão (m), được xác định theo quy định tại Điều 22 Thông tư này;
Hsl: mực nước biển dâng do sóng leo (m), được xác định theo quy định tại Điều 23 Thông tư này;
tanβ: độ dốc trung bình của khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại mặt cắt đặc trưng.
a) Xác định mực nước biển dâng do bão
Việc xác định mực nước biển dâng do bão (Hb) ở khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư 29 tương ứng với tần suất 2% và chi tiết cho từng mặt cắt đặc trưng.
b) Xác định mực nước biển dâng do sóng leo
- Việc xác định mực nước biển dâng do sóng leo (Hsl) được thực hiện theo trình tự sau đây:
+Xác định chuỗi số liệu sóng ven bờ từ kết quả đánh giá đặc điểm, chế độ sóng quy định tại Điều 6 Thông tư này;
+ Tính toán giá trị sóng leo tương ứng với chuỗi số liệu sóng ven bờ đã xác định theo quy định tại Điểm a Khoản này.
Trình tự tính toán giá trị sóng leo quy định tại Khoản 2 Điều này;
+ Trên cơ sở chuỗi giá trị sóng leo đã tính toán theo quy định tại Điểm b Khoản này, áp dụng phương pháp thống kê để tính toán giá trị sóng leo ứng với tần suất 2%.
-Việc tính toán giá trị sóng leo được thực hiện theo trình tự sau đây:
+ Sử dụng các công thức bán kinh nghiệm quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 29 để tính toán giá trị sóng leo;
+ Tiến hành đo đạc sóng leo tại thực địa;
+ Lựa chọn kết quả phù hợp nhất với điều kiện của khu vực trên cơ sở đánh giá mức độ tương quan giữa giá trị tính toán theo các công thức bán kinh nghiệm và giá trị đo đạc sóng leo tại thực địa.
1.4.2 Xác định khoảng cách nhằm bảo vệ hệ sinh thái

Các khu vực ven biển, đảo đại diện cho khu vực được quan tâm đặc biệt do có những hệ sinh thái phong phú và đa dạng nhất. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven biển, chất thải sinh hoạt từ các khu đô thị, khu dân cư và các chất thải khác của các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các ao, đầm nuôi trồng thủy sản có khả năng gây ô nhiễm trên diện rộng… cùng thải ra biển, làm suy thoái môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái biển.

HLBVBB được thiết lập cho mục đích bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ HST và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ: trong trường hợp này HLBVBB được coi như một vùng đệm tự nhiên phía trên đất liền hoặc trên đảo và nằm sát đường mép nước triều cao, được tạo ra để nhằm hạn chế các tác động trực tiếp từ các hoạt động của con người phía trên đất liền hoặc phía trên đảo đến các HST biển và cảnh quan tự nhiên vùng bờ.

Việc xác định khoảng cách nhằm bảo vệ hệ sinh thái (Dst) căn cứ vào các yếu tố: Đặc điểm, đặc trưng, chức năng của hệ sinh thái, các giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên; vị trí địa lý, diện tích, ranh giới hệ sinh thái cần bảo vệ.
Trên cơ sở các yếu tố quy định trên, việc xác định khoảng cách nhằm bảo vệ hệ sinh thái được thực hiện theo trình tự sau đây:
+ Sơ bộ xác định khoảng cách cần thiết để bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn tác động có hại của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên đến các hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ;
+ Lựa chọn các chuyên gia có năng lực, am hiểu về hệ sinh thái, các giá trị dịch vụ của hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên vùng bờ với cơ cấu phù hợp theo các lĩnh vực chuyên môn có liên quan;
+ Cung cấp thông tin, dữ liệu có liên quan cho chuyên gia;
+ Lấy ý kiến chuyên gia về khoảng cách nhằm bảo vệ hệ sinh thái đã được sơ bộ xác định tại Điểm a Khoản này thông qua bảng câu hỏi hoặc tổ chức hội thảo lấy ý kiến trực tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp khác;
+ Tổng hợp ý kiến chuyên gia và xác định khoảng cách nhằm bảo vệ hệ sinh thái.
1.4.3 Xác định khoảng cách nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển

Quyền tiếp cận của người dân với biển là quyền cơ bản của con người. Pháp luật trong thời kì đế quốc La Mã đã có quy định rằng vùng biển, bờ biển, vùng trời và các vùng nước đang chảy là của chung tất cả mọi người. 

Tiếp cận của người dân với biển đã trở thành một vấn đề quan trọng trên toàn cầu, do dân số ven biển tiếp tục gia tăng, nhu cầu của con người tăng dẫn đến gia tăng áp lực lên môi trường ven biển. Vì vậy, các cơ hội cho người dân tiếp cận với biển suy giảm, trong khi nhu cầu tăng lên. Các khu vực ven biển thường là khu vực tập trung đông dân cư và các hoạt động kinh tế. Thí dụ như tại Mỹ gần một nửa dân số sinh sống tại các quận ven biển, với hơn 110 triệu người sống tại khu vực ven biển, trong khi khu vực này chỉ chiếm 11% tổng diện tích đất của cả nước (Pogue and Lee, 1998). Tại Liên minh châu Âu xấp xỉ 196 triệu người sống ở các vùng ven biển (European Commission, 2010), tại Canada trên 11,5 triệu người, chiếm khoảng 38% dân số Canada, sống trong phạm vi 20 kmtừ bờ biển, trong một khu vực đông dân cư chỉ chiếm 2,6% diện tích đất của Canada (Manson, 2005).

Ở Việt Nam, thuật ngữ “quyền tiếp cận của người dân với biển” đã được quy định tại Điều 23 Luật TNMT biển và hải đảo: “Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất vên biển được thiết lập ở những khu vực cần …. bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển”. Có thể hiểu quyền tiếp cận biển là nội hàm của quyền tự do đi lại được quy định tại Điều 23 Chương II Hiến pháp Việt Nam năm 2013, “Công dân có quyền tự do đi lại”.Mặt khác, Hiến pháp năm 2013 đã quy định nguyên tắc “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.Như vậy quyền tiếp cận biển cũng là một trong những quyền cơ bản của con người và được pháp luật Việt Nam bảo vệ. 
Quyền tiếp cận của người dân với biển bao gồm quyền tiếp cận về mặt vật lý, tức tự do đi lại trong phạm vi HLBVBB hay từ HLBVBB để tiếp cận với biển cho các mục đích như tắm biển, đánh bắt cá, v.v..  và tiếp cận về mặt thị giác, như ngắm cảnh, thưởng ngoạn cảnh đẹp  hay tận hưởng không khí trong lành từ biển mang vào (tức không bị che chắn, cản trở tầm nhìn bởi các công trình hạ tầng kiên cố).

Việc xác định khoảng cách nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (Dtc) được thực hiện như sau:
- Sơ bộ xác định khoảng cách cần thiết để bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển trên cơ sở mật độ dân số tại vùng đất ven biển; thực trạng các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của người dân (du lịch, nuôi trồng, đánh bắt hải sản và các hoạt động khác của người dân) diễn ra tại vùng bờ; số lượng người dân tại vùng đất ven biển có sinh kế phụ thuộc trực tiếp vào biển; hiện trạng và quy hoạch các công trình xây dựng tại khu vực; nhu cầu thực tiễn của người dân tiếp cận với biển.
- Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, chuyên gia có liên quan về khoảng cách nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển đã được sơ bộ xác định tại Điểm a Khoản này thông qua bảng câu hỏi hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
- Tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, chuyên gia và xác định khoảng cách nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.
1.5 Ranh giới HLBVBB
1.5.1 Ranh giới HLBVBB

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 40, ranh giới ngoài của HLBVBB là đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm (đã được xác định và công bố); ranh giới trong của HLBVBB nằm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo, là đường nối các điểm có khoảng cách được xác định để bảo đảm chiều rộng HLBVBB theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 40. 
1.5.2 Bản đồ thể hiện ranh giới HLBVBB
Điều 27 Thông tư 29/2016/TT-BTNMT, có quy định: 

- Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được thành lập ở Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.

- Cơ sở toán học: hệ tọa độ, lưới chiếu, điểm khống chế mặt phẳng và độ cao.

- Tỷ lệ bản đồ nền tùy thuộc vào quy mô diện tích tự nhiên của khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, được lựa chọn để phù hợp, thuận tiện cho công tác thành lập, sử dụng, nhân bản và bảo quản.

- Các yếu tố nội dung của bản đồ nền dùng để lập bản đồ thể hiện ranh giới HLBVBB gồm các yếu tố cơ sở địa lý liên quan, ranh giới địa giới hành chính, giao thông, thủy hệ và các yếu tố địa danh, địa vật quan trọng có ý nghĩa định hướng. Chi tiết các yếu tố nội dung nền địa lý tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Nội dung chuyên đề:

+ Ranh giới HLBVBB, các yếu tố địa vật mà ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển chồng lấn phải vẽ đầy đủ;

+ Các đường ranh giới ngoài của khu bảo vệ I của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; đường ranh giới về phía đất liền của hành lang bảo vệ đê biển theo quy định của pháp luật về đê điều (nếu có) phải được thể hiện trên bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển.

1.5.3 Lấy ý kiến và phê duyệt ranh giới HLBVBB

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP có quy định: 

- Ranh giới HLBVBB phải được lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (Điều 34) để hoàn thiện trước khi trình phê duyệt. Nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển.

- Ủy ban nhân dân tỉnh có biển phê duyệt ranh giới HLBVBB. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh có biển phê duyệt ranh giới HLBVBB, hồ sơ trình phê duyệt bao gồm:

+ Tờ trình phê duyệt ranh giới HLBVBB;

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt ranh giới HLBVBB;

+ Bản đồ thể hiện ranh giới HLBVBB kèm theo báo cáo thuyết minh;

+ Báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới HLBVBB;

+ Văn bản góp ý, bảng tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan.

Chương 2
XÁC ĐỊNH CHIỀU RỘNG 
HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN
2.1 Xác định mặt cắt đặc trưng
2.1.1 Xác định mặt cắt đặc trưng
Mặt cắt đặc trưng được sử dụng để tính toán biến động đường bờ trong ngắn hạn và để phục vụ cho việc cắm mốc giới HLBVBB, tương ứng với mỗi vị trí cắm mốc giới ta sẽ có được một chiều rộng HLBVBB tương ứng. Trường hợp mặt cắt đặc trưng sử dụng để tính toán biến động đường bờ, cần số lượng mặt cắt đặc trưng cần dày hơn. Sau khi vẽ được các đường ranh giới, ta tiến hành bố lại các mặt cắt để phục vụ việc cắm và quản lý mốc giới HLBVBB sau này, số lượng mặt cắt khi đó không cần thiết dày như khi tính toán biến động đường bờ.

a) Mặt cắt phục vụ tính toán biến động đường bờ biển

Mặt dù, các khu vực thiết lập HLBVBB cho mục đích giảm thiểu thiệt hại do xói sạt lở, ứng phó với BĐKH, NBD là các khu vực thuộc huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. Song để có được bức tranh toàn cảnh về biến động đường bờ biển của tỉnh Quảng Trị, trong nhiệm vụ này sẽ tiến hành tính toán biến động cho toàn bộ đường bờ biển của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên trong nhiệm vụ này chỉ tiến hành đo đạc các yếu tố địa hình mặt cắt tại các khu vực của hai huyện này (112 mặt cắt), các khu vực còn lại tiến hành nội suy yếu tố địa hình mặt cắt (48 mặt cắt).
b) Mặt cắt phục vụ cắm và quản lý mốc giới HLBVBB
Việc bố trí mặt cắt đặc trưng phục vụ cắm và quản lý mốc giới HLBVBB dựa theo quy định của Thông tư 29/2016/TT-BTNMT và địa giới hành chính của các xã, thị trấn ven biển của tỉnh Quảng Trị. Số lượng mặt cắt bố trí cho tất cả các khu vực thiết lập HLBVBB là 112 mặt cắt.

2.1.2 Đo đạc mặt cắt đặc trưng phục vụ tính toán biến động đường bờ biển
Tại các khu vực phải thiết lập HLBVBB cho mục đích giảm thiểu thiệt hại do xói sạt lở, tiến hành đo đạc để xác định các yếu tố địa hình của 112 mặt cắt, từ đó làm cơ sở để tính toán xói sạt lở trong ngắn hạn.
Các bước tiến hành
- Tiếp điểm

- Xây dựng mốc khống chế 

- Định vị tọa độ mốc

- Dẫn thủy chuẩn

- Đo đạc mặt cắt 

- Xử lý số liệu và lập báo cáo.

2.1.2.1 Tiếp điểm 
Bảng 2 . Thông số mốc cao độ

	STT
	Số hiệu điểm 
	Tuyến đo
	Cấp hạng
	Độ cao
 bình sai H(m)

	1
	I(VL-HT)2
	Vĩnh Linh- Hà Tiên
	Hạng 1
	1.034

	2
	I(VL-HT)1
	Vĩnh Linh- Hà Tiên
	Hạng 1
	1.209

	3
	I(HN-VL)100A
	Hà Nội - Vĩnh Linh
	Hạng 1
	11.093

	4
	i(HN-VL)99
	Hà Nội - Vĩnh Linh
	Hạng 1
	9.33


Bảng 3. Thông số mốc tọa độ

	STT
	Tên Điểm
	Số hiệu điểm
	Cấp hạng
	X
	Y
	Độ cao 
thủy chuẩn h(m)

	1
	Cồn Dê
	319416
	Địa chính cơ sở
	1873610.454
	18 726284.243
	27.980

	2
	Bắc Sơn
	307414
	Địa chính cơ sở
	1881458.396
	18 724328.908
	23.586

	3
	Thạch Nam
	307407L
	Địa chính cơ sở
	1886041.867
	18 723757.734
	27.929


Tiến hành tìm các điểm tọa độ và cao độ Quốc gia gần với khu vực khảo sát, để phục vụ cho việc đo mặt cắt ngang. Gần khu vực khảo sát xác định được các điểm tọa độ nhà nước có số hiệu: 319461, 307414, 307407L và các điểm cao độ Quốc gia có số hiệu: I(HN-VL)99, I(HN-VL)100A, I(VL-HT)1, 1(VL-HT)2. 
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Hình 2. Các mốc tọa độ cao độ quốc gia tìm thấy

2.1.2.2 Xây dựng mốc khống chế

Dọc theo 35 km đường bờ biển, đơn vị tư vấn đã thiết kế được 12 vị trí để xây dựng mốc khống chế (trung bình 3 km có một điểm khống chế), đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật. 
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Hình 3. Vị trí các điểm khống chế
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Hình 4. Đúc mốc và chôn mốc

2.1.2.3 Định vị tọa độ mốc

Đơn vị tư vấn sử dụng 3 đầu thu GNSS Trimble R8s trong công tác định vị tọa độ mốc không chế. 

Phương pháp sử dụng là định vị tĩnh, chia làm các ca đo, mỗi ca đo với thời gian là 45p
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Hình 5. Lắp đặt trạm GNSS tĩnh

- Bình sai: Trên các số liệu đầu thu đo được ta tiến hành bình sai bằng phần mềm trimble business center, cho ra báo cáo 7 bảng kết quả bình sai. 
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Hình 6. Bình sai bằng phần mềm trimble business center
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Hình 7. Báo cáo 7 bảng bảng kết quả bình sai 

Sau bình sai các sai số đều đạt hạn sai cho phép theo quy định

2.1.2.4 Dẫn thủy chuẩn

Sau khi đã có tọa độ các mốc khống chế ta tiến hành xác định cao độ của các mốc bằng cách dẫn truyền thủy chuẩn từ các mốc cao độ quôc gia về tới các mốc khống chế bằng máy thủy bình điện tử Leica sprinter 150M.
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Hinh 8. Bắt đầu từ mốc tọa độ quốc gia
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Hình 9. Quá trình dẫn thủy chuẩn
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Hình 10. Tính toán bình sai
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Hình 11. Kết quả bình sai một tuyến thủy chuẩn

2.1.2.5 Đo mặt cắt

Sau khi đã đo tọa độ và cao độ của mốc khống chế, ta tiến hành đo đạc mặt cắt

- Chiều dài mỗi mặt cắt là 800m, trong đó có 300m trên cạn và 500m dưới nước. Vậy nên, trên mỗi mặt cắt, ta tiến hành đo từ vùng mép nước vào đến trong phía bờ 300m, và từ vùng mép nước trở ra 500m.  tổng số mặt cắt là 112 mặt cắt với 89,600 m mặt cắt.

- Phương pháp đo: Đo RTK (real time kinematic) 

Với đầu thu Trimble R8s RTK có độ chính xác RTK Phương ngang 8mm +0.5ppm RMS, Phương đứng 15mm+0.5ppm. RMS phù hợp cho việc đo địa đình khu vực phức tạp 
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Hình 12. Mô phỏng đo RTK
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Hình 13. Lắp đặt trạm Base
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Hình 14. Hai đầu thu rover đo mặt cắt ngang trên cạn

Bảng 4. Các thông số của máy đo sâu hồi âm đơn tia Odom Echotrac MKIII
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	Tần số tùy chọn
	Tần số cao từ 100kHz-750kHz
Tần số thấp từ 3.5kHz-50kHz

	Độ chính xác của máy
	0.01m  ± 0.1% độ sâu (200kHz)
0.1m  ± 0.1% độ sâu (33kHz)

	Cự ly đo
	0.2 - 200m (200kHz)
0.5 - 1500m (33kHz)

	Độ phân giải
	0.01 m

	Độ bền
	IP65

	Phần mềm hiển thị biểu đồ đo sâu Odom
	E-chart
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Hình 15. Sơ đồ nguyên lý đo sâu hồi âm kết hợp với RTK
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Hình 16. Lắp đặt và đo mặt cắt ngang dưới nước
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Hình 17. Xử lý số liệu đo sâu trên phần mềm Hypack

2.1.2.6. Xử lý số liệu và lập báo cáo kỹ thuật

Toàn bộ số liệu khảo sát được lưu vào máy tính được xử lý trên các phần mềm Arcgis 10.5, Mapinfo 15, Surfer 16. 

- Điểm mặt cắt được xuất lên trên phần mềm 
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Hình 18. Điểm mặt cắt được xuất lên trên phần mềm Arcmap

- Xây dựng mô hình 3D trên phần mềm Surfer 16, xây dựng mô hình số độ cao và vẽ mặt mặt cắt trên phần mềm Mapinfo 15. 
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Hình 19. Xây dựng mô hình 3D trên phần mềm Surfer 16
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Hình 20. Xây dựng DEM và vẽ mặt cắt địa hình trên mapinfo

2.1.2.7 Kết quả đo đạc
Địa hình trên cạn bờ biển Quảng Trị có địa hình tương đối đa dạng, độ dốc thay đổi theo hướng từ Tây sang Đông. Có 3 dạng địa hình chính đó là : bãi cát thoải bên trên là đường đi, bãi cát thoải trên là bờ vách và bờ đá trên là vách 
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Hình 21. Địa hình tổng thể khu vực khảo sát bờ biển trên cạn tỉnh Quảng Trị lên 3D.

Kết quả một mặt cắt đặc trưng 
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Hình 22. Mặt cắt 111 khu vực TT Cửa Việt
2.2. Lấy mẫu và xây dựng biểu đồ cấp phối hạt

Như lập luận tại phần xác định mặt cắt, việc lấy mẫu bùn trong nhiệm vụ này cũng chỉ tiến hành tại 112 mặt cắt thuộc hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. Cắt mặt cắt còn lại kích thước hạt bùn cát được lấy theo số liệu bùn cát tại mặt cắt thứ 112. Tại mỗi mặt cắt ta tiến hành lấy 1 mẫu bùn cát tại vị trí khu vực sóng vỡ, mẫu bùn cát được lấy bằng gầu lấy mẫu, mỗi mẫu 2kg được đựng trong túi bóng.
Bảng 5. Kết quả phân tích độ hạt tại mặt cắt 1-1 
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Hình 23. Biểu đồ đường cấp phối hạt
2.3 Xác định khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

2.3.1 Xác định khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển 

Hầu hết bờ biển tại các khu vực thiết lập HLBVBB tỉnh Quảng Trị (cho mục đích giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng) đều thuộc trường hợp khu vực bờ biển có dạng bãi cát, bãi bùn, vật liệu dễ bị sạt lở có độ dốc nhỏ hơn 1:6. Do vậy, khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển được xác định bởi công thức sau:

Dslb = Dnbd + Ddh + Dnh
Trong đó:

Dslb: khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển (m);

Dnbd: khoảng cách sạt lở bờ biển do mực nước biển dâng (m)

Ddh: khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn (m)

Dnh: khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn (m)

Đối với một số ít đoạn bờ biển tại các khu vực thiết lập HLBVBB tỉnh Quảng Trị, thuộc trường hợp khu vực bờ biển có dạng bờ vách đá hoặc công trình kiên cố nhằm bảo vệ đường bờ thì khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển được xác định bằng 0 m.

2.3.1.1 Xác định khoảng cách sạt lở bờ biển do mực nước biển dâng
Việc xác định khoảng cách sạt lở bờ biển do mực nước biển dâng được tính toán trên cơ sở mực NBD do BĐKH và độ dốc bãi biển, được xác định theo công thức sau đây:
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Trong đó:

Dnbd: khoảng cách sạt lở bờ biển do mực nước biển dâng (m);

∆S: mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu (m); được lấy theo kịch bản phát thải trung bình (kịch bản B2) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố gần nhất với thời điểm thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

tan (: độ dốc bãi biển tại mặt cắt đặc trưng tính từ đường mực nước triều trung bình nhiều năm đến độ sâu d được xác định theo công thức sau đây:
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Trong đó:

He: chiều cao sóng có nghĩa (m);

Te: chu kỳ sóng có nghĩa tương ứng (s);

g: gia tốc trọng trường (9,81 m/s2).

Theo kịch bản BĐKH và NBD cho Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2016, tỉnh Quảng Trị thuộc thuộc vùng 3 (từ Đèo Ngang-Đèo Hải Vân) và đến năm 2040 thì mực nước biển tại khu vực bờ biển tỉnh Quảng Trị sẽ dâng lên 17 cm, tức là ∆S = 0,17 m.

Để tính toán độ sâu d theo công thức trên, các thành phần He và Te được trích xuất tương ứng tại các mặt cắt đặc trưng từ kết quả tính toán lan truyền sóng ngoài khơi vào vùng biển ven bờ thông qua mô hình mô phỏng sóng ven bờ đã được thiết lập và tính toán trong giai đoạn Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị.

Kết quả xác định khoảng cách sạt lở bờ biển do mực nước biển dâng Dnbd xem chi tiết tại Phụ lục 1.
Theo kết quả có được khoảng cách sạt lở bờ biển do mực NBD lớn nhất tại bờ biển tỉnh Quảng Trị có giá trị bằng 19,54m tại mặt cắt 32 (MC32) và khoảng cách sạt lở bờ biển do mực NBD  nhỏ nhất tại bờ biển tỉnh Quảng Trị có giá trị bằng 1,6m tại mặt cắt 69 (MC69). Giá trị trung bình 5,25m. Như vậy, có thể nói hiện tượng xói sạt lở bờ biển tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng đáng kể do quá trình NBD gây ra.
2.3.1.2 Xác định khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn
Khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn được xác định theo công thức sau đây:

Ddh = 50 x R
Trong đó:
Ddh: khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn (m);

R: tốc độ sạt lở trung bình hằng năm (m/năm). trường hợp bồi tụ, tốc độ sạt lở trung bình hàng năm được lấy bằng 0.

R được xác định thông qua phân tích diễn biến đường bờ bằng ảnh viễn thám.

*) Xác định nguồn thông tin, tài liệu

Tài liệu ảnh vệ tinh: Các ảnh vệ tinh Landsat và ảnh vệ tinh sentinel được tảivề từt rang web của cục Địa chất Hoa kỳ: http://glovis.usgs.gov/. Bao gồm các loạiảnh Landsat LM1, Landsat LM2, Landsat 5 TM, Landsat 7 SLC, Landsat 8 OLI, được chụp từ năm 1973 đến nay.
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Hình 24. Ảnh vệ tinh Lansat khu vực tỉnh Quảng Trị

Bảng 6. Thời gian các dữ liệu ảnh Landsat sử dụng 

	STT
	Loạiảnh
	Khuvực
	Độ phân giải
	Tên vệ tinh
	Năm
	Tháng
	Ngày

	1
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	LT5
	2011
	11
	5

	2
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	LT5
	2012
	12
	24

	3
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	LT5
	2013
	12
	10

	4
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	LT5
	2014
	11
	20

	5
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	LT5
	2015
	12
	27

	6
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	LT5
	2016
	10
	6

	7
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	L1C
	2017
	10
	23

	8
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	LC08
	2018
	12
	27


*) Phương pháp phân tích

Sử dụng công cụ giải đoán ảnh viễn thám bằng phần mềm ENVI kết hợp phân tích tính toán biến động đường bờ bằng công cụ Landsat Toolbox (5) trong ArcGIS trên cơ sở ứng dụng mô-đun DSAS (Digital Shoreline Analysis System) 

Trên các bức ảnh đa phổ (như các ảnh Landsat MSS, TM, ETM+) độ sáng phổ được ghi trên 6 đến 8 kênh (bands) khác nhau. Mỗi pixel được đặc trưng bởi tín hiệu phổ riêng biệt ở băng khác nhau. Phân loại đa phổ là quá trình chiết tách thông tin, xử lý và sắp xếp các pixel theo những tiêu chuẩn phân loại về đối tượng có dấu hiệu phổ tương tự rồi quy định thành các chỉ tiêu dựa trên các dấu hiệu tương tự đó. 

Bảng 7. Tóm tắt các bước xử lý ảnh, xác định đường bờ 
bằng công cụ Landsat Toolbox

	TT
	Tên bước
	Nội dung xử lý

	11
	Tải và giải nén dữ liệu 
	Download dữ liệu ảnh Landsat [4] từ trang web Global Land Cover Change Facility [3] vàU.S. Geological Survey.

	2
	Cắt vùng nghiên cứu từ
ảnh vệ tinh
	Cắt ảnh vệ tinh vùng vịnh Nha Trang từ năm 1999 đến năm 2013, mỗi năm từ 2 đến 4 ảnh vào mùa mưa và mùa khô

	3
	Sửa lỗi sọc ảnh Landsat 7
ETM
	Sửa các ảnh do lỗi đường quét đối với các ảnh Landsat 7
ETM+ data từ năm 2003 trở lại đây sử dụng Landsat.

	4
	Phân tích ánh sáng, độ ẩm 
	Phân tích độ sáng nhất, tối nhất, độ ẩm ướt từ các band ảnh

	5
	Tính toán chỉ số thực vật
(NDVI)
	Tính toán chỉ số thực vật trên vùng ảnh đã cắt

	6
	Tạo cấp cho đất và nước 
	Phân cấp ảnh ra làm 10 cấp

	7
	Phân loại đất và nước 
	Phân cấp lại theo hai cấp đất và nước

	8
	Tạo đường bờ 
	Xác định đường bờ từ hai cấp đất và nước.

	9
	Kiểm tra lại đường bờ 
	Kiểm tra lại độ chính xác của kết quả phân tích. Sửa lại kết
quả phân tích nếu có sai lệch giữa đường bờ và ảnh


*) Phân tích diễn biến đường bờ 

- Kết quả tính toán diễn biến đường bờ được mô phỏng bằng mô-đun DSAS Toolbar trong ArcGIS
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Hình 25. Mô-đun DSAS Toolbar trong ArcGIS

- Tại mỗi mặt cắt ta thiết kế một đoạn thẳng giao các đường bờ đại diện cho  mỗi năm. Từ ta phân tích ra chỉ số biến động đường bờ mỗi năm tại mặt cắt.
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Hình 26. Biến động đường bờ qua các năm 
Kết quả xác định khoảng cách sạt lở bờ biển trong dài hạn ([image: image36.png]


) xem chi tiết tại Phụ lục 1.
2.3.1.3 Xác định khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn
Khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn được xác định tương ứng với tần suất 1% và được thực hiện theo các phương pháp sau đây:

- Phương pháp phân tích thống kê trong trường hợp chuỗi số liệu có tối thiểu 20 giá trị về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng thời điểm trước và sau khi xảy ra bão;

- Phương pháp mô hình tham số thực nghiệm trong trường hợp chuỗi số liệu có từ 10 đến 20 giá trị về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng thời điểm trước và sau khi xảy ra bão;

- Phương pháp mô hình vận chuyển bùn cát ngang bờ do bão gây ra trong trường hợp chuỗi số liệu có ít hơn 10 giá trị về khoảng cách sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng thời điểm trước và sau khi xảy ra bão.

Tùy nhiên, khu vực bờ biển tỉnh Quảng Trị không có dữ liệu quan trắc đầy đủ về sạt lở bờ biển tại mặt cắt đặc trưng ở các thời điểm trước và sau khi xảy ra bão, vì vậy, trong nhiệm vụ này đơn vị tư vấn sử dụng phương pháp mô hình hóa vận chuyển bùn cát ngang bờ do bão gây ra, mà cụ thể là mô hình Mike 21 để xác định khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn tương ứng với tần suất 1%.

a) Tổng quan về mô hình Mike 21

Mô hình MIKE 21 là bộ mô hình có lịch sử phát triển khá dài và hiện nay đang là phần mềm được các đơn vị nghiên cứu ứng dụng, tư vấn có liên quan đến biển và vùng bờ sử dụng phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bộ phần mềm này được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ đã  được chứng minh về khả năng xử lý linh hoạt, hiệu quả và độ tin cậy của các kết quả tính toán thông qua lịch sử quá trình ứng dụng trong hơn 25 năm vừa qua. Bộ mô hình này được sử dụng phổ biến trong mô phỏng, tính toán, phân tích chế độ thủy thạch động lực, vận chuyển bùn cát, biến đổi đường bờ, các quá trình hóa học, sinh học, môi trường … biển và vùng bờ cũng như trong các dự án kỹ thuật biển. Mô hình bao gồm nhiều module khác nhau, phục vụ cho tính toán biển và vùng bờ, như: tính toán, mô phỏng thủy động lực học (MIKE HD); vận chuyển, lan truyền, phát tán vật chất (MIKE 21 FM AD); mô hình hóa quá trình lan truyền sóng như: tính toán sóng dạng parabol (Mike 21 PMS), tính toán sóng dạng elip (Mike 21 EMS), tính toán sóng phổ (MIKE 21 SW), tính toán sóng Boussinessq (MIKE 21 BW), mô hình hóa kết hợp sóng, dòng chảy và vận chuyển bùn cát (MIKE 21 FMST, FMMT, FMPT)... Đặc biệt mô hình bao gồm các module liên quan đến việc xác định chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển như module tính toán, mô phỏng việc thay đổi bờ biển dài (LITPROC); tính toán, mô phỏng thay đổi mặt cắt ngang bờ (LITPROF); tính toán các đường rãnh (LITREN), tính toán hình thái đường bờ (SHORELINE)... 

b) Tính toán xói, sạt lở bờ biển bằng mô hình Mike


Như đã trình bày ở trên, hiện nay có rất nhiều mô hình khác nhau có thể sử dụng để tính toán xói, sạt lở cho vùng bờ biển và cửa sông ven biển. Tuy nhiên, việc tính toán xói sạt lở vùng bờ biển và vùng cửa sông ven biển, theo các chuyên gia sử dụng mô hình khuyến nghị nên sử dụng các mô hình có bản quyền, vì vậy trong pham vi dự án này, chúng tôi đã sử dụng mô hình mike 21 bản quyền mà Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã được trang bị theo gói tăng cường năng lực để tính toán xói sạt lở cho khu vực bờ biển tỉnh Quảng Trị. Cụ thể trong Nhiệm vụ này, để tính toán sóng phổ chúng tôi sử dụng module MIKE 21 SW, tính toán, mô phỏng thủy động lực học sử dụng module MIKE 21 HD, tính toán hình thái đường bờ sử dụng module SHORELINE, tính toán, mô phỏng thay đổi mặt cắt ngang bờ sử dụng module LITPROF.


* Thiết lập miền tính và lưới tính cho mô hình

- Miền tính: Khu vực tính toán tỉnh Quảng Trị giới hạn bởi 17.00N–18.00N và 107.50E–108.00E.


- Lưới tính: Xây dựng lưới tính là một thao tác rất quan trọng trong việc sử dụng mô hình số để tính toán, mô phỏng quá trình thủy động lực. Lưới tính được tạo ra sao cho kích thước bước lưới mô tả tốt nhất trường sóng, trường dòng chảy, biến đổi hình thái đường bờ phù hợp với khả năng tính toán của mô hình và năng lực tính toán của máy tính. Các đặc điểm của lưới tính thích hợp phải được dựa trên những cơ sở sau: 


+ Vùng tính toán đủ rộng và bao trọn vùng quan tâm, mục đích để tránh ảnh hưởng của các điều kiện tại biên, giảm sai số cho kết quả tính toán.


+ Kích thước bước lưới bảo đảm điều kiện Courrant (C =[image: image38.png]


).


+ Lưới tính toán phải đảm bảo độ chi tiết ở khu vực quan tâm, phản ánh đủ mức độ chi tiết về địa hình, bởi vì các yếu tố động lực chịu chi phối mạnh mẽ của địa hình.


- Quy trình xây dựng lưới tính:


+ Xác định không gian làm việc trong hệ tọa độ UTM 48, gốc tọa độ Easting: 688258071, Northing: 1836755.1, cao 250000 m, rộng 130000m.
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Hình 27. Miền tính và lưới tính khu vực tỉnh Quảng Trị


- Các thông số lưới: 


+ Hệ tọa độ UTM 48;


+ Số phần tử (elements): 15492 phần tử, 


+ Số nút lưới 7970 nút số biên lỏng: 3 biên (bao gồm: 3 biên lỏng ngoài khơi: biên Bắc, biên Đông, biên Nam).


+ Khoảng cách giữa các nút lưới: lớn nhất là 1.368 m (khu vực ngoài khơi) và nhỏ nhất là 30 m (khu vực ven bờ).


* Điều kiện biên và dữ liệu đầu vào của mô hình


Các điều kiện biên, điều kiện đầu vào của mô hình MIKE mô phỏng trường sóng, dòng chảy, diễn biến hình thái đường bờ, cụ thể như sau:


Diệu liệu điều kiện biên, gồm: các biên đất, điều kiện biên hấp thụ hoàn toàn được áp dụng.


Tại biên lỏng (biên mở), cho điều kiện đầu vào của sóng (ứng với tần suất sóng bão 1%). 

Dữ liệu đầu vào của mô hình Mike 21 phục vụ tính toán xói, sạt lở bờ biển bao gồm:

- Dữ liệu địa hình tại khu vực bờ biển Quảng Trị: Dữ liệu này được thu thập từ các nguồn đề tài, dự án trước đó và dữ liệu đo đạc khảo sát, bổ sung ngoài thực địa của đơn vị tư vấn.

- Dữ liệu của 112 mặt cắt đo đạc tại khu vực Quảng Trị: Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả đo đạc, khảo sát năm 2019 tại Quảng Trị;

- Dữ liệu bùn cát tại 112 mặt cắt, gồm D50, D84/D16: Dữ liệu được được sử dụng từ kết quả phân tích mẫu bùn cát tại 112 mặt cắt.

- Dữ liệu sóng bão ứng với tần suất 1%: Dữ liệu được lấy từ mô hình tính toán lan truyền sóng trong bước lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể xem tại Bảng 4 và Bảng 5 dưới đây:

Bảng 8. Bảng giá trị độ cao và chu kỳ theo tần suất theo hướng sóng Đông 

	Tần suất 
P(%)
	Hs
	Tp

	1
	2.9
	12.10

	2
	2.73
	11.69

	5
	2.47
	11.06

	10
	2.24
	10.48

	50
	1.45
	8.26

	99,99
	0.17
	2.78


Bảng 9. Bảng giá trị độ cao và chu kỳ theo tần suất theo hướng sóng Đông Bắc

	Tần suất P(%)
	Hs
	Tp

	1
	3.28
	8.77

	2
	3.11
	8.60

	5
	2.85
	8.34

	10
	2.61
	8.09

	50
	1.76
	7.04

	99,99
	0.18
	2.58


* Kiểm định, hiệu chỉnh mô hình


Mô hình mô phỏng sóng Mike 21 SW được thiết lập với điều kiện biên là trường sóng ngoài khơi. Trường sóng phục vụ tính toán mô hình được thu thập từ trường sóng tái phân tích WaveWatch3 củaCục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia MỹNOAA (National Oceanic and Atmospheris Adminnistration).


Kết quả mô phỏng và tính toán sóng bằng mô hình Mike 21 SW được hiệu chỉnh với bộ số liệu quan trắc từng giờ tương ứng tại điểm khảo sát A được thực hiện vào tháng 04 năm 2018 tại vị trí tuyến luồng cách bờ khoảng 6km thuộc địa phận thị trấn Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

[image: image41.jpg]S Dep of State Geographer
©2018 Google.
NOAA, US. Navy, NGA, GEBCO

age Landsat/ Copernicus 4




Hình 28. Trạm khảo sát số liệu thực tế


Qua quá trình hiệu chỉnh, nghiên cứu so sánh các đặc trưng sóng bao gồm: độ cao sóng, hướng sóng được tính toán bằng mô hình với giá trị thực đo tại trạm khảo sát thực tế. Kết quả hiệu chỉnh được trình bày trong các hình dưới:
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Hình 29. So sánh số liệu sóng thực đo và số liệu mô hình

[image: image43.png]



Hình 30. So sánh số liệu mực nước thực đo và số liệu mô hình


Việc hiệu chỉnh và kiểm tra mô hình sóng được thực hiện với 2 chuỗi số liệu tương đối dài ngày (14 ngày) và độc lập về thời gian từ ngày 30/04/2018 đến ngày 15/05/2018. Các kết quả ở mức độ ban đầu đã cho thấy sự phù hợp về pha của các đặc trưng sóng.


Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các nhiễu động và các tác động khác mà mô hình tính toán không xét tới (các hiệu ứng nước nông), dẫn đến có sự chênh lệch về giá trị độ lớn.


Đánh giá về sai số giữa số liệu sóng tính toán và đo đạc thông qua hai đại lượng gồm độ lệch (BIAS) và trung bình quân phương (RMS).
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Trong đó: N là tổng số phần tử của chuỗi (i),

            
       Hcomi là số liệu tính toán,



       Hobsi là số liệu thực đo.

Bảng 10. Đánh giá kết quả mô phỏng sóng tháng 4/2018 tỉnh Quảng Trị

	Thông số
	Giá trị

	Giá trị sóng cao nhất thực đo (m)
	2.37

	Giá trị sóng cao nhất tính toán (m )
	2.29

	Hệ số tương quan
	0,84

	BIAS
	-0,1

	RMS
	0,02


Bảng 11. Đánh giá kết quả mô phỏng mực nước tháng 05/2018 tỉnh Quảng Trị

	Thông số
	Giá trị

	Giá trị mực nước cao nhất thực đo (m)
	0,31

	Giá trị mực nước cao nhất tính toán (m )
	0,44

	Hệ số tương quan
	0,96

	BIAS
	0,07

	RMS
	0,0006


So sánh giữa kết quả tính toán sóng từ mô hình và thực đo trong 14 ngày từ ngày 30/04/2018 đến ngày 15/05/2018 cho thấy đa phần sai số giữa kết quả tính toán và số liệu thực đo là nhỏ.

Kết quả cho thấy, hệ số tương quan giữa tính toán và thực đo đạt giá trị cao trong khi chỉ số BIAS và RMS là chấp nhận được đối với giá trị mực nước.

Qua kết quả hiệu chỉnh và kiểm tra mô hình sóng, mực nước cho thấy bức tranh phân bố trường sóng khá phù hợp với điều kiện địa hình, thể hiện được ảnh hưởng của quá trình khúc xạ, nhiễu xạ, và ma sát đáy. Từ đó, lựa chọn được bộ tham số hiệu chỉnh phục vụ để tính toán.

* Quá trình tính toán xói, sạt lở bờ biển bằng mô hình
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Hình 31. Qúa trình thiết lập mô hình tính toán
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Hình 32. Quá  trình tính toán

c) Kết quả tính toán xói, sạt lở bờ biển bằng mô hình

Dưới đây là hình ảnh kết quả tính toán xói lở tại một số mặt cắt.

- Tại mặt cắt MC_1
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Hình 33. Diễn biến xói lở tại mặt cắt MC_1 

Kết quả mô phỏng tính toán với tần suất sóng bão 1% bằng mô hình MIKE21 tại mặt cắt MC_1 thuộc địa phận xã Vĩnh Thái cho thấy dưới tác động của sóng bão bờ biển tại MC_1 bị xói lở mạnh tiến sâu về đất liền. Chiều dài xói lớn nhất tại mặt cắt MC_1 thuộc đoạn 1-2 là 40m.

- Tại mặt cắt MC_2
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Hình 34. Diễn biến xói lở tại mặt cắt MC_2 thuộc Đoạn 1-2

Kết quả mô phỏng tính toán với tần suất sóng bão 1% bằng mô hình MIKE21 tại mặt cắt MC_2 thuộc địa phận xã Vĩnh Thái cho thấy dưới tác động của sóng bão bờ biển tại MC_2 bị xói lở mạnh tiến sâu về đất liền. Chiều dài xói lớn nhất tại mặt cắt MC_2 thuộc đoạn 1-2 là 43m.

- Tại mặt cắt MC_3
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Hình 35. Diễn biến xói lở tại mặt cắt MC_3 thuộc Đoạn 1-2

Kết quả mô phỏng tính toán với tần suất sóng bão 1% bằng mô hình MIKE21 tại mặt cắt MC_3 thuộc địa phận xã Vĩnh Thái cho thấy dưới tác động của sóng bão bờ biển tại MC_3 bị xói lở mạnh tiến sâu về đất liền. Chiều dài xói lớn nhất tại mặt cắt MC_3 thuộc đoạn 1-2 là 59 m.

- Tại mặt cắt MC_160
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Hình 36. Diễn biến xói lở tại mặt cắt MC_160 thuộc Đoạn 32-33

Kết quả mô phỏng tính toán với tần suất sóng bão 1% bằng mô hình MIKE21 tại mặt cắt MC_160 thuộc địa phận xã Hải Lăng cho thấy dưới tác động của sóng bão bờ biển tại MC_160 bị xói, sạt lở về đất liền. Chiều dài xói, sạt lở lớn nhất tại mặt cắt MC_160 thuộc đoạn 32-33 là 18 m.

Tổng hợp kết quả xác định khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển (Dslb) tại từng mặt cắt đặc trưng được thể hiện chi tiết tại Phụ lục 1

2.3.2 Xác định khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra (Dnl)
Tính toán khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra được xác định trên cơ sở tài liệu địa hình và mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu, do bão và do sóng leo, công thức tính toán cụ thể như sau:
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Trong đó:

Dnl: khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt ven biển (m);

Hnbd: mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu (m);

Hb: mực nước biển dâng do bão (m);

Hsl: mực nước biển dâng do sóng leo (m);

tanβ: độ dốc trung bình của khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại mặt cắt đặc trưng.

2.2.2.1 Xác định mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu (Hnbd)

Việc xác định mực NBD do BĐKH, được lấy theo kịch bản phát thải trung bình cao (RCP6.0) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố gần nhất với thời điểm thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
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Hình 37. Phân bố mực nước biển dâng vào cuối thế kỷ 21 
theo kịch bản (RCP6.0)

Theo kịch bản RCP6.0: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa với giá trị tương ứng là 60 cm (79 cm ÷ 85 cm) và 60 cm (39 cm ÷ 86 cm); khu vực Móng Cái - Hòn Dáu và Hòn Dáu - Đèo Ngang có mực nước biển dâng thấp nhất là 54 cm (35 cm ÷ 79 cm) và 54 cm (35 cm ÷ 78 cm) (Bảng 6.6). Theo kịch bản RCP8.5: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa với giá trị tương ứng là 78 cm (52 cm ÷ 107 cm) và 77 cm (50 cm ÷ 107 cm); các khu vực Móng Cái - Hòn Dáu, Hòn Dáu - Đèo Ngang có mực nước biển dâng thấp nhất là 72 cm (49 cm ÷ 101 cm) (Bảng 9).

Bảng 12. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP6.0 
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(Nguồn:Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2016)

Theo Kịch bản BĐKH và NBĐ cho Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2016, tỉnh Quảng Trị thuộc thuộc vùng 3 (từ Đèo Ngang-Đèo Hải Vân), đến thời điểm gần nhất là năm 2040 thì mực nước biển tại khu vực bờ biển tỉnh Quảng Trị sẽ dâng lên 17 cm, tức là ∆S = 0,17 m.

2.2.2.2 Xác định mực nước biển dâng do bão (Hb)

Số liệu mực nước thực đo nhiều năm (1997-2017) tại trạm Cửa Việt được sử dụng làm cơ sở để tính toán và đánh giá mực NBD do bão tại dải ven biển tỉnh Quảng Trị. Hàm phân bố Weibull được sử dụng tính toán mực NBD do bão theo tần suất.
Phân bố xác suất Weibull (hay còn gọi là phân bố xác suất Rosin-Rammler) thường được dùng để biểu diễn phân bố mang tính chất cực hạn của các đại lượng thống kê. Trong thiết kế công trình biển hàm Weibull được dùng cho các phân bố dài hạn của độ cao nước dâng, sóng, gió...Các đường phân bố này được dùng để xác định giá trị của các tham số thiết kế theo một tần suất hoặc chu kỳ lặp lại cho trước. Thông thường sử dụng Weibull cần có số liệu thống kê ít nhất 20 năm.

Hàm mật độ xác suất
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với a – thông số vị trí, b – thông số tỷ lệ, c – thông số hình dạng

Hàm phân bố tần suất luỹ tích
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Quan hệ tuyến tính hoá

Phương trình (2) được tuyến tính hoá như sau
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Phương trình (3) là quan hệ tuyến tính giữa ln(x-a) và ln{-ln[1-F(x)]}, từ quan hệ này được xây dựng cho các giá trị quan sát của x và tần suất kinh nghiệm của nó để xác định các hệ số b, c của phân bố Weibull. 

Để sử dụng công cụ hồi quy tuyến tính của Excel (3) được tuyến tính hóa như sau:
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Đặt Y = x

[image: image59.wmf]b

/

1

)

(

1

1

ln

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

x

F

X


[image: image60.wmf]a

=

m


Như vậy phương trình có dạng Y = m.X +b

Sau khi tổng hợp và tính toán mực nước biển dâng cực trị từng năm ta được:

Bảng 13: Bảng tổng hợp mực nước cực trị trạm của Việt từ 1998-2017

	STT
	Năm
	Mực NBD (m)

	1
	1998
	1.48

	2
	1999
	2.16

	3
	2000
	0.98

	4
	2001
	1.22

	5
	2002
	0.70

	6
	2003
	0.73

	7
	2004
	1.12

	8
	2005
	1.23

	9
	2006
	1.40

	10
	2007
	1.08

	11
	2008
	0.56

	12
	2009
	1.91

	13
	2010
	1.27

	14
	2011
	1.32

	15
	2012
	0.68

	16
	2013
	1.17

	17
	2014
	0.73

	18
	2015
	1.07

	19
	2016
	0.91

	20
	2017
	1.14


Bảng 14: Xác định phân bố hàm Weibull

	TT
	H (m)
	Ln(-Ln(P))
	Ln(H-a)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	0.05
	1.11
	0.25

	2
	0.10
	0.86
	0.67

	3
	0.14
	0.67
	-0.25

	4
	0.19
	0.51
	0.02

	5
	0.24
	0.36
	-0.70

	6
	0.29
	0.23
	-0.63

	7
	0.33
	0.09
	-0.08

	8
	0.38
	-0.04
	0.03

	9
	0.43
	-0.17
	0.19

	10
	0.48
	-0.30
	-0.13

	11
	0.52
	-0.44
	-1.03

	12
	0.57
	-0.58
	0.54

	13
	0.62
	-0.73
	0.06

	14
	0.67
	-0.90
	0.11

	15
	0.71
	-1.09
	-0.73

	16
	0.76
	-1.30
	-0.03

	17
	0.81
	-1.55
	-0.64

	18
	0.86
	-1.87
	-0.14

	19
	0.90
	-2.30
	-0.35

	20
	0.95
	-3.02
	-0.06
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Hình 38. Đường tuần suất mực nước tại Quảng Trị

Bảng 15. Kết quả tính toán nước dâng do bão theo các tần suất
	TT
	P (%)
	H (m)

	(1)
	(3)
	(4)

	1
	0.01
	3.28

	2
	0.10
	2.83

	3
	0.20
	2.68

	4
	0.33
	2.57

	5
	0.50
	2.48

	6
	1.00
	2.32

	7
	1.50
	2.22

	8
	2.00
	2.14

	9
	3.00
	2.04

	10
	5.00
	1.90

	11
	10.00
	1.69

	12
	20.00
	1.45

	13
	25.00
	1.37

	14
	30.00
	1.30

	15
	40.00
	1.18

	16
	50.00
	1.07

	17
	60.00
	0.97

	18
	70.00
	0.88

	19
	75.00
	0.84

	20
	80.00
	0.79

	21
	85.00
	0.74

	22
	90.00
	0.68

	23
	95.00
	0.62

	24
	97.00
	0.59

	25
	99.00
	0.55

	26
	99.90
	0.52

	27
	99.99
	0.51


Bảng 16. Tổng hợp kết quả tính toán giá trị nước dâng dao bão 
theo tần suất 1%, 2%, 5%, 10%, 50% và 99,9%.
	TT
	P (%)
	H (m)

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	1
	2.32

	2
	2
	2.14

	3
	5
	1.90

	4
	10
	1.69

	5
	50
	1.07

	6
	99,9
	0.51


Như vậy, dựa trên bảng kết quả tính toán, thống kê giá trị nước dâng do bão theo tần suất, Báo cáo xác định được mực nước biển dâng do bão (Hb) tương ứng với tần suất 2% tại ven bờ Quảng Trị là 214 cm (tức là Hb = 2.14 m).

Kết quả xác định mực nước biển dâng do bão (Hb) tại từng mặt cắt đặc trưng xem chi tiết Phụ lục 2
2.2.2.3 Xác định mực nước biển dâng do sóng leo (Hsl)

Việc xác định mực nước biển dâng do sóng leo (Hsl) được thực hiện theo trình tự sau đây:

- Xác định chuỗi số liệu sóng ven bờ từ kết quả đánh giá đặc điểm, chế độ sóng trong giai đoạn xác định Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

- Tính toán giá trị sóng leo tương ứng với chuỗi số liệu sóng ven bờ đã xác định ở trên.

- Trên cơ sở chuỗi giá trị sóng leo đã tính toán, áp dụng phương pháp thống kê để tính toán giá trị sóng leo ứng với tần suất 2%.

Việc tính toán giá trị sóng leo được tư vấn áp dụng công thức bán kinh nghiệm số 5 (Công thức của Diaz- Sanchez và những người khác) quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

R2 = 1,4 x Ho x Ir

Trong đó:

Ir: Số Irribaren được tính theo công thức sau: Ir = tan(α)/(Ho/Lo)0,5
Ho: chiều cao sóng có nghĩa ngoài khơi, ở vùng nước sâu (m);

tanα: độ dốc bãi biển;

Lo: độ dài sóng nước sâu (m), được tính như sau: 
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Tp: chu kỳ đỉnh sóng (s);

g: gia tốc trọng trường (9,81 m/s2).

Kết quả tính toán sóng leo (Hsl) tại từng mặt cắt đặc trưng xem chi tiết lại Phụ lục 2)

Tổng hợp kết quả xác định khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra (Dnl) xem chi tiết tại Phụ lục 2
2.4 Xác định khoảng cách nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ
2.4.1 Đặc điểm cảnh quan tự nhiên vùng bờ

Theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có 06 khu vực (đoạn bờ biển) được thiết lập cho mục đích bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ, bao gồm:  
- Đoạn 5-6, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, có bãi tắm Vĩnh Thái

- Đoạn 10-11, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh khu vực mũi Trèo có rừng nguyên sinh rú Bàu, phía dưới có bãi biển đẹp
- Đoạn 20-21, xã Trung Giang, huyện Gio Linh 
- Đoạn 21-22, xã Gio Hải, huyện Gio Linh
- Đoạn 22-23A, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

- Đoạn 28-29, xã Hải An, huyện Hải Lăng, có bãi tắm Mỹ Thủy
Có thể thấy các khu vực trên không có HST quan trọng, mang tính đặc thù cho vùng biển nhiệt đới (san hô, cỏ biển, RNM) mà hầu hết đều là các khu vực có cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, chưa bị ô nhiễm với các bãi cát trắng mịn, chạy dài, bãi biển tương đối thoải, phía sau bãi biển là rừng phòng hộ, rất thích hợp cho tiềm năng phát triển du lịch theo hình thức tắm biển, nghĩ dưỡng. 
Đoạn 10-11, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tại đây có rừng nguyên sinh rú Bàu và Mũi Trèo có độ cao từ 25 – 30m so với mặt biển, là mũi đất, đá nhô ra phía biển. Ở bên dưới là bờ biển với bãi cát đẹp, trải dài khoảng 4km từ xã Vĩnh Thạch cũ đến xã Vĩnh Thái của huyện Vĩnh Linh. Khu vực này đang dần thu hút du khách và rất có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. 
Đoạn 20-21, 21-22 và 22-23A thuộc khu vực bãi biển từ Bắc Cửa Việt đến Nam Cửa Tùng: Các bãi biển ở đây được cấu tạo bởi cát hạt mịn với chiều rộng bãi lớn (> 50m). Bề mặt bãi phẳng, cát trắng xám kéo dài dọc theo đường bờ, nước biển rất trong và xanh. Phía sau bề mặt bãi là hệ thống cồn cát ven biển. 

2.4.2 Đề xuất khoảng cách nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ

Dựa trên đặc điểm cảnh quan tự nhiên của 06 khu vực thiết lập HLBVBB trên, đơn vị tư vấn đề xuất khoảng cách nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ là chiều rộng bãi biển và có cộng thêm chiều rộng của một phần rừng phòng hộ tập trung tiếp giáp với bãi biển.  
Trong quá trình xem xét và đề xuất khoảng cách nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên cho các khu vực này, nhóm thực hiện dự án có tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong Viện Nghiên cứu biển và hải đảo như TS Dư Văn Toán (TS Địa lý), TS Nguyễn Thanh Bình (chuyên ngành Sinh thái học) và PGS.TS Lê Xuân Tuấn, Phó Trưởng khoa, Khoa học biển và hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (chuyên gia về sinh thái học, RNM). Các chuyên gia đều nhất trí với đề xuất khoảng cách nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ mà nhóm thực hiện dự án đề xuất.
2.5 Xác định khoảng cách nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển

2.5.1 Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ 
Mật độ dân số trung bình các xã, thị trấn ven biển  của tỉnh Quảng Trị là 436 người/km2, mật độ dân số cao nhất là ở hai thị trấn Cửa Tùng và Cửa Việt, mật độ dân số thấp nhất là xã Vĩnh Thái 190 người/km2 (thống kê 2019). Hầu hết các xã, thị trấn ven biển tỉnh Quảng Trị có dân cư phân bố sát bờ biển và sống tập trung thành các thôn, xóm. Xã Kim Thạch có mật độ dân cư thưa và phân bố không đều, các khu dân cư đều cách xa bờ biển gần 1km. 

[image: image63.png]Mat d6 dan sb
(nguoi/km?)

1400.00

1200.00

1000.00

800.00

600.00

400.00

g II|||IIt

X3 Vinh X4 Kim Thi trén Trung Gio Hai Thi TranTriéu An Triéu  Triéu X3 H3i X3 Hai
Théi Thach Cia  Giang Cira van  Lling  An  Khé
Tung vigt





Hình 39. Mật độ dân số tại các xã ven biển của tỉnh Quảng Trị

Các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của người dân tại vùng bờ, chủ yếu là đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Toàn tỉnh Quảng Trị có 5 huyện với 16 xã, thị trấn ven biển với gần 16.000 lao động hoạt động thủy sản, trong đó có hơn 7.000 lao động trên biển có kinh nghiệm. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có trên 2.300 tàu thuyền khai thác thủy sản trên biển với tổng công suất 125.924 CV. Trong đó, tàu cá dưới 20CV chiếm số lượng nhiều nhất với 1.780 chiếc, 269 chiếc từ 20CV đến dưới 50CV, 34 chiếc từ 50CV đến dưới 90CV, 232 tàu cá xa bờ từ 90CV trở lên.

Xã Vĩnh Thái

- Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản: từ khi môi trường biển được phục hồi, ngư dân ở các thôn Đông Luật, Tân Mạch, Thái Lai, Mạch Nước tiếp tục sắm mới thuyền chất liệu compossites với trị giá 30 - 40 triệu đồng/chiếc thay thế các loại thuyền nan tre truyền thống để tiếp tục ra khơi bám biển. Tổng sản diện tích nuôi trồng thủy sản của xã Vĩnh Thái là 17.9ha tăng 20.11% so với năm 2018 (thống kê 2019)
- Neo đậu tàu thuyền trên bãi biển: trên một số khu vực bãi biển của xã Vĩnh Thái người dân tại các thôn Thái Lan, Tân Mạch sử dụng để neo đậu tàu thuyền

- Nuôi trồng thủy sản: diện tích nuôi không nhiều, nuôi tại một số thôn Mạch Nước, Thái Lan, Tân Mạch

- Du lịch: Hiện tại, Vĩnh Thái có gần 30 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tắm biển, tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Tuy nhiên, vẫn là hình thức kinh doanh tạm bợ theo mùa vụ.

Vĩnh Thái có bãi tắm Vĩnh Thái, hàng năm Vĩnh Thái có hàng trăm nghìn lượt khách đến du lịch, để tắm biển, thưởng thức các món ăn được chế biến từ hải sản tươi sống. 

- Khai thác titan: trước đây dọc theo bờ biển Vĩnh Thái tại các thôn Mạch Nước, Tân Hòa, Đông Luật, Tân Mạch và Thử Luật chỗ nào cũng có hoạt động khai thác titan. Lao động của địa phương hầu hết làm thuê cho các công ty khai thác titan trên địa bàn nên nghề biển ở Vĩnh Thái trở thành nghệ phụ. Trước đây, có nhiều đơn vị khai thác titan trên địa bàn, song hiện tại chỉ còn 2 công ty được cấp phép khai thác titan là Công ty Cổ phần khoáng sản Quảng Trị (công ty Quảng Trị) và công ty Thanh Tâm. Việc khai thác titan sẽ phá hỏng hệ sinh thái rừng phòng hộ, làm mất nguồn nước ngầm, và ruộng đồng bị cát hoá do vậy, làm phát sinh mâu thuẫn giữa người dân và doang nghiệp.

Xã Kim Thạch
Kim Thạch là một xã mới được sát nhập từ 2 xã Vĩnh Kim và Vĩnh Thạch là một vùng bán sơn địa gò đồi vẹn biển, đời sống của nhân dân ở đây tập trung vào hai nguồn thu nhập chính đó là sản xuất nông nghiệp và khai thác hải sản.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của Kim Thạch 2019 là 14.04ha (thống kê 2019). Nghề đánh bắt thuỷ hải sản tập trung ở một số thôn như Vịnh Mốc, Cổ Thạch cũ. 

Một số hộ gần địa đạo Vịnh Mốc có điều kiện kinh doanh các dịch vụ du lịch
Thị trấn Cửa Tùng

Năm 2017, tổng sản lượng khai thác ước thực hiện: 594 tấn, đạt 59,4% so với kế hoạch. Giá trị thu nhập ước đạt 11.372 triệu đồng. Bình quân lao động biển 28,1 triệu đồng. Sản lượng tôm thịt ước đạt 32,5 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2019 vẫn giữ nguyên so với năm 2018 là 1.5 ha. (thống kê 2019)
Xã Trung Giang

Là một xã ngư nghiệp thuần túy, Trung Giang (Gio Linh) có bờ biển dài trên 7 km, lại nằm ở vùng cửa lạch Cửa Tùng thuận lợi cho việc neo đậu và phát triển nghề biển và là địa phương có thế mạnh về khai thác đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy hải sản.

Trung Giang hiện có 5 thôn, trong đó 3 thôn ở bãi ngang và 2 thôn ở cửa lạch nên việc phát triển ngành nghề để khai thác và đánh bắt thủy hải sản cũng khác nhau. Thôn Nam Sơn và Bắc Sơn là hai thôn có cửa lạch thuận lợi cho tàu thuyền ra vào neo đậu, ngư dân ở đây chú trọng đầu tư đóng mới tàu thuyền lớn để ra khơi, đi xa bám biển dài ngày, còn 3 thôn bãi ngang là Thủy Bạn, Cang Gián, Hà Lợi Trung chủ yếu sử dụng thuyền trung bờ, gần bờ và thuyền thúng để đánh bắt hải sản. Khai thác và đánh bắt thủy sản tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Ngoài khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản cũng là một thế mạnh của địa phương. Năm 2017, tổng sản lượng đánh bắt trong đạt 2.255tấn/2.700 tấn. Sản lượng nuôi tôm 147 tấn. Sản lượng nuôi cá, cua tổng hợp 4,33 tấn/6 tấn. Tổng số tàu thuyền hiện có 404 chiếc so với cùng kỳ năm trước tăng 38 chiếc. Trong đó, thuyền có động cơ 262 chiếc với tổng công suất là 6.886 CV, tăng 68 chiếc so với năm 2016, có 07 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, tăng so với cùng kỳ năm trước 1 chiếc. Thuyền, thúng không động cơ 142 chiếc,  giảm 30 chiếc so với năm 2016 (do nâng cấp lên thuyền có công suất). Tuy nhiên diện tích nuôi trồng thủy hải sản năm 2019 là 19.6 ha giảm so với năm 2018 là 4.4 ha.  (thống kê 2019)
Xã Gio Hải

Số hộ bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển (trực tiếp và gián tiếp) 882 hộ.

Lao động toàn xã bị ảnh hưởng môi trường biển là 2.206 người

Lao động bị ảnh hưởng trực tiếp (lao động trên biển) là 280 người

Lao động bị ảnh hưởng gián tiếp (nghề đơn giản ven bờ, chế biến, hấp cá, buôn bán, …) là 1.822 người.

Tổng số tàu thuyền hiện có: 191 chiếc tổng công suất 7.858 CV, trong đó có 12 tàu xa bờ, công suất 6.326 CV. 

Tổng sản lượng khai thác ước 2017 đạt: 1.465 tấn

Nuôi trồng: tôm thẻ chân trắng có 0,4 ha sản lượng 13 tấn

Diện tích nuôi trồng thủy hải sản năm 2019 là 2.4 ha giảm 2.5 ha so với năm 2018. (thống kê 2019)
Ở xã Thôn 4 - Khu du lịch Giang Hải, Gio Hải có khu du lịch nhưng còn hoang sơ và chưa phát triển. Ở khu vực bãi tắm có 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại. 

Thị trấn Cửa Việt

- Đánh bắt hải sản (năm 2017): Tổng số tàu thuyền trên thị trấn hiện có 226 chiếc, trong đó: 54 chiếc đánh bắt nghề đơn giản trên sông; 170 chiếc đánh bắt trên biển; 02 chiếc dịch vụ. Tổng công suất 42.961 CV. Tàu có công suất 90CV trở lên là 97 chiếc, chiếm 41.137 CV.

- Nuôi trồng thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2019 là 9.5 ha. (thống kê 2019)
- Du lịch: Hoạt động dịch vụ du lịch biển tiếp tục được đầu tư. Dọc bãi biên cửa Việt hiện có 43 quán hàng chuyên phục ăn uống cho khách du lịch.

Xã Triệu An

Sản lượng khai thác hải sản các loại năm 2017 là 1.560 tấn, trong đó cá các loại 1.258,9 tấn, hải sản khác 123,2 tấn. Diện tích nuôi thủy sản các loại là 128 ha. Trong đó diện tích nuôi tôm 105 ha.

Ngành nghề khai thác chủ yếu như: nghề vây, pha xúc, rê cá chim, rê mực nang, mành chụp và các nghề truyền thống bãi ngang.... 
Diện tích nuôi trồng năm 2019 là 155.3 ha giảm 8.9 ha so với năm 2018. (thống kê 2019)
Xã Triệu Vân

Trên toàn xã có 36 chiếc thuyền máy công suất trên 10-25 CV, 24 thuyền thúng ( 03 thuyền thúng có gắn động cơ). Tổng sản lượng khai thác hải sản đạt 225 tấn tăng 154 tấn, trong đó cá 21 tấn, còn các loại khác.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã trong năm 2019 là 114.5 ha giảm 10.5 ha so với năm 2018. (thống kê 2019)
Xã Triệu Lăng

- Du lịch: Xã Triệu Lăng có bãi tắm Triệu Lăng với bãi cát trắng mịn, những rặng phi lao xanh bên bờ biển, du khách đến Triệu Lăng chủ yếu là trong tỉnh

- Khai thác thủy sản: Hiện nay toàn xã có 296 chiếc thuyền máy, công suất từ 9 – 24CV  và 43 thuyền chèo, chủ yếu là đánh bắt, khai thác hải sản gần bờ.  

Năm 2017, tổng sản lượng đánh bắt đạt 575,8 tấn hải sản các loại. Trong đó, hải sản có giá trị cao như; cá, mực, ghẹ, ốc ước đạt 107,6 tấn. Cá các loại và ruốc 468,2 tấn.

- Nuôi trồng thủy hải sản: Biển Triệu Lăng là nơi trú ngụ của nhiều loại hải sản quý như: Các loại tôm, cua, cá hố, cá mối, cá thu, cá nục, cá trích, cá bạc, cá cơm, con ruốc, chành chành, mực ống, mực nang...Tiềm năng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản của địa phương là khá lớn, với diện tích đất, mặt nước có khả năng sử dụng nuôi trồng thủy, hải sản lên đến 5 km2, phát triển nuôi tôm nước lợ thâm canh hoặc bán thâm canh, có thể nuôi được các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như: tôm sú, tôm càng xanh, tôm he chân trắng, cua xanh và một số loại cá là nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến.

Toàn xã hiện có 122 ha diện tích nuôi trồng giảm 37.3 ha so với năm 2018 (thống kê 2019)
Xã Hải An

Du lịch: Sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển, ngành thương mại - dịch vụ tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lượng du khách về vui chơi, nghỉ mát và sử dụng hải sản tại bãi tắm Mỹ Thủy ngày càng tăng. Toàn xã Hải An có 169 cơ sở thương mại dịch vụ, vận tải tạo việc làm thường xuyên cho 325 lao động, tăng 13 cơ sở và 95 lao động so với năm 2016. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thực hiện đầu năm đến nay đạt 78 tỷ đồng. 

Năm 2017, tình hình khai thác biển có nhiều chuyển biến tích cực, ngư dân đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đóng mới ghe thuyền, mua sắm thêm ngư lưới cụ phục vụ đánh bắt. Toàn xã Hải An có 222 thuyền máy, tổng công suất 2.590 CV, tăng 22 chiếc; có 144 thuyền chèo, tăng 09 chiếc. Sản lượng khai thác đạt 1358,6 tấn (hải sản có giá trị cao 366 tấn). Duy trì diện tích nuôi tôm 45,425 ha ( trong đó, nhân dân 31,2 ha; doanh nghiệp 14,225 ha). Trong năm, lượng tôm thẻ thu hoạch đạt 715 tấn (trong đó: các hộ nuôi tôm 546,5 tấn; công ty 168,5 tấn), tăng 122 tấn, đạt 102,1% kế hoạch. Tổng diện tích nổi trồng thủy sản năm 2019 là 51,65 ha tăng 3,41 ha so với năm 2018. (thống kê 2019)
Xã Hải Khê

Khai thác hải sản: Tổng số thuyền toàn xã 440, trong đó 76 thuyền chèo và 364 thuyền gắn máy. Sản lượng khai thác 3310 tấn; trong đó, hải sản có giá trị xuất khẩu 670 tấn. (Thống kê 2017)

Nuôi tôm trên cát: Diện tích nuôi tôm 18 ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 200 tấn đạt

Du lịch biển: Hải Khê có bãi tắm Thâm Khê và theo bổ sung quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ, du lịch biển Hải Khê vào quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị, quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ, du lịch biển Hải Khê được xây dựng trên khu vực bãi biển 2 thôn Trung An và Thâm Khê thuộc địa bàn xã Hải Khê với tổng diện tích 51ha. 

Năm 2019, tổng diện tích nuôi trồng là 19,35 ha giảm 7.05 ha so với năm 2018. (thống kê 2019)
2.5.2 Đề xuất khoảng cách đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển
Có thể thấy là hầu hết các khu vực phải thiết lập HLBVBB tỉnh Quảng Trị đều có các hoạt động khai thác, sử dụng của người dân có liên quan trực tiếp đến dải đất liền sát biển, bao gồm du lịch, nuôi trồng thủy sản, neo đậu tàu thuyền, v.v.. hoặc gián tiếp như đi ra biển đánh bắt, tắm biển, v.v.. 

Để đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển tại thời điểm hiện tại (tắm biển, neo đậu tàu thuyền, đi ra biển đánh bắt, v.v.) và nhu cầu ngày một tăng cao của người dân trong tương lai khi mà hạ tầng ven biển được đầu tư, đời sống người dân được cải thiện. Đồng thời, để hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, khoảng cách đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển được đề xuất như sau:
- Trường hợp 1: khoảng cách đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển là toàn bộ chiều rộng bãi biển tính từ đường MNTCTBNN đến đường ranh giới thực vật.
- Trường hợp 2: khoảng cách đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển được tính từ đường MNTCTBNN đến hết ranh giới đường quốc phòng, hoặc đường giao thông.

Khoảng cách đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển được lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, chuyên gia có liên quan về khoảng cách nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển thông qua bảng câu hỏi hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.

Chương 3
ĐỀ XUẤT CHIỀU RỘNG, RANH GIỚI 
HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN
3.1 Nguyên tắc xác định chiều rộng, ranh giới HLBVBB

Việc xác định chiều rộng, ranh giới HLBVBB phải tuân theo nguyên tắc của việc thiết lập HLBVBB được quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật TNMT biển và hải đảo, cụ thể:

- Phải căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại khoản 1 Điều này;

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

- Phải phù hợp với quy định của pháp luật về đê điều, khu vực biên giới trên biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh;

- Phải xác định rõ chỉ giới hành lang bảo vệ bờ biển ở các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

3.2 Hiện trạng tại các khu vực thiết lập HLBVBB
3.2.1 Hiện trạng khai thác, sử dụng tại thiết lập HLBVBB
Các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên tại các khu vực thiết lập HLBVBB bao gồm các hoạt động như nuôi trồng thủy sản, neo đậu tàu thuyền của ngư dân, du lịch dịch vụ, tắm biển, canh tác nông nghiệp, dân cư sinh sống tại các thôn, xóm hết cách ĐMNTCTBNN một khoảng lớn hơn 100m; Một số đoạn bờ biển có nhà hàng phục vụ du lịch sát biển, tuy nhiên, ở đây chủ yếu là các công trình tạm bán kiên cố và có thời hạn thuê nhất định (ví dụ như khu vực bãi biển Mỹ Thủy  với thời hạn thuê là 15 năm, đến thời điểm năm 2018 thời hạn cho thuê còn lại là 4 năm). 
3.2.2 Hiện trạng quy hoạch có liên quan đến các khu vực thiết lập HLBVBB

3.2.2.1 Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Ngày 11/10/2016 Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1936/QĐ-TTg. Theo Quy hoạch chung được phê duyệt, Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được phân thành 4 khu vực phát triển. Cụ thể:

- Khu vực 1: Có diện tích khoảng 11,469 ha, vị trí ở phía Đông Nam khu kinh tế. Là khu vực trọng tâm phát triển, bố trí các dự án động lực của toàn khu kinh tế như: Trung tâm điện lực, khu phức hợp năng lượng, khu công nghiệp đa ngành, khu đô thị, dịch vụ công cộng, khu hành chính, cảng biển nước sâu và khu phi thuế quan.

- Khu vực 2: Có diện tích khoảng 2,221 ha, vị trí ở phía Đông Bắc sông Cửa Việt. Là khu vực phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ven biển và đô thị Cửa Việt tập trung phát triển dịch vụ hỗ trợ cho khu vực trung tâm khu kinh tế.

- Khu vực 3: Có diện tích khoảng 3,400 ha, vị trí ở phía Tây Bắc sông Cửa Việt là khu vực phát triển đầu mối hạ tầng cấp vùng với trọng tâm là cảng hàng không sân bay Quảng Trị và phát triển dịch vụ cao cấp.

- Khu vực 4: Có diện tích khoảng 6,702 ha, vị trí ở phía Tây Khu kinh tế (gắn liền với Quốc lộ 49C). Là vùng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; khu vực dự trữ phát triển mở rộng cho vùng trọng tâm và ổn định các điểm dân cư hiện hữu.
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Hình 40. Bản đồ QH sử dụng đất KKT Đông Nam Quảng Trị

3.2.2.2 Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỉ lệ 1/2.000

Để cụ  thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh  tế Đông Nam Quảng Trị đã được Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt 11/10/2016 tại quyết định số 1936/QĐ-TTg, ngày 15/8/2017, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỉ lệ 1/2.000
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Hình 41. Sơ đồ cơ cấu phát triển phương án 2
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - Giai đoạn 1
1 - Khu các dự án động  lực, bao gồm: Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, Nhà máy nhiệt điện, Khu tiếp bờ và xử lý các sản phẩm khí tự nhiên. Đây là trung tâm lớn về giao thương và là trung tâm sản xuất năng lượng của vùng và khu vực. 

2 - Khu hỗ trợ phát triển, bao gồm: Khu vực phát triển công nghiệp, khu phi thuế quan, khu  thương mại dịch vụ, khu dịch vụ hậu cần Logistics...vv.   Nơi đây hình thành trung  tâm  thương mại và đầu mối buôn bán cấp vùng, kết hợp với đầu mối giao  thông của khu vực tạo thành một điểm giao thương sầm uất. 

3 - Khu dân cư làng xóm hiện trạng cải tạo, chỉnh trang: Khu dân sinh làng xóm hiện hữu, khu  tái định cư; Khu dân cư có chất  lượng sống tốt, được  thụ hưởng các  tiện ích, cơ sở hạ tầng đô thị nhưng vẫn giữ được cảnh quan sinh thái vùng nông thôn.  

4 - Khu đô thị: khu ở dành cho công nhân và chuyên gia. Với tiêu chí hạ tầng và dịch vụ tương đương đô thị loại 3, bao gồm nhà ở công nhân, chuyên gia, khu dân dân cư đô thị mới Hải Khê 

5 - Khu vùng đệm cây xanh và  sản xuất nông nghiệp: Mục đích để bảo vệ môi trường bền vững và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp cho các khu công nghiệp, khu dân cư. 

6 - Khu văn hóa và du  lịch: Nơi diễn  ra các hoạt động giao  lưu,  văn hóa,  sinh hoạt, nghỉ dưỡng cuối tuần của người dân địa phương, công nhân và chuyên gia làm việc tại Khu kinh tế. Các khu sinh hoạt cộng đồng. Khu nghỉ bãi tắm Hải Khê kết hợp cùng dịch vụ du lịch sẽ tạo nên hình ảnh mới của khu vực này.
3.2.2.4 Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ, du lịch biển Hải Khê

Theo Bổ sung quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ, du lịch biển Hải Khê vào quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ, du lịch biển Hải Khê được xây dựng trên khu vực bãi biển 2 thôn Trung An và Thâm Khê thuộc địa bàn xã Hải Khê với tổng diện tích 51ha. Ranh giới quy hoạch về phía bắc giáp khu dân cư thôn Trung An và cách ranh giới đất quy hoạch Nhà máy Nhiệt điện (thuộc quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam) 450m; phía nam, giáp khu dân cư thôn Thâm Khê; phía tây giáp đường quốc phòng An – Khê và phía đông giáp biển. Tổng mức đầu tư 23,6 tỷ đồng.
3.2.2.5 Quy hoạch chung Khu dịch vụ du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Quyết định phê duyệt quy hoạch chung số 79/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006; Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng đến Cửa Việt đến năm 2005 có tính đến năm 2020. Tổng diện tích đất quy hoạch là 746.176ha, trong đó diện tích đất quy hoạch 4 Khu dịch vụ - du lịch tập trung là 210,01ha. Trong đó: Khu 1 (42,81ha), Khu 2 (42,48ha), Khu 3 (49,58ha), Khu 4 (75,14ha)
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Hình 42. Khu Dịch vụ Du lịch tổng hợp Gio Hải, diện tích (Khu 1)
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Hình 43. Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Giang Hải, diện tích (Khu 2)
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Hình 44. Khu Dịch vụ Du lịch tổng hợp Cang Gián, diện tích (Khu 3)
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Hình 45. Khu Dịch vụ Du lịch tổng hợp Thuỷ Bạn, diện tích (Khu 4)

3.2.2.6 Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 14/11/2011. Phạm vi quy hoạch thuộc 04 thôn của xã Vĩnh Thái (Thử Luật, Đông Luật, Tân Mạch và Thái Lan) và có phân khu chức năng:

- Khu dịch vụ - du lịch cao cấp được bố trị tại thôn Thử Luật và Đông Luật;

- Khu dịch vụ - du lịch phổ thông được bố trí tại thôn Tân Mạch, Thái Lai và Đông Luật

- Các không gian công cộng phục vụ du lịch – dịch vụ bố trí dọc theo tuyến đường ven biển tại khu vực thôn Tân Mạch, Thái Lai và Thử Luật

- Chỉnh trang các khu dân cư hiện có

- Xây dựng khu dân cư mới về phía Tây khu du lịch

- Giữ nguyên khu vực đồi cát lâm nghiệp phía tây thôn Thái Lai.

Tình hình triển khai thực hiện

Ngày 22/11, tại xã Hải Khê (huyện Hải Lăng) UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan EGATI tổ chức lễ khởi công Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1. Đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao cho Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư theo hình thức BOT từ tháng 8/2013, có tổng công suất 1.320 MW gồm 2 tổ máy. Dự án có tổng mức vốn đầu tư trên 55.000 tỷ đồng và là dự án có tổng mức vốn đầu tư lớn nhất thực hiện ở Quảng Trị từ trước đến nay.
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy do Công ty cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư và Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trịcũng đang được triển khai. Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có tổng mức đầu tư 14.234 tỷ đồng, có quy mô 685 ha bao gồm 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 tấn. Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, giai đoạn 1 có công suất 95.000 m3/ngày đêm với mức đầu tư trên 980 tỷ đồng.
Ngày 28/6/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn AE phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ Khởi công Khu đô thị sinh thái biển AE resort Cửa Tùng, Quảng Trị.Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng được xây dựng trên quy mô 36 ha, trải dài 1,2 km bờ biển thuộc thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. 
3.3 Đề xuất ranh giới trong của HLBVBB 
Từ kết quả tính toán ở trên, tương ứng có được 3 đường ranh giới trong của HLBVBB, bao gồm: Đường ranh giới nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Đường ranh giới nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ; Đường ranh giới nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Tùy theo mục đích thiết lập HLBVBB, mà có khu vực sẽ có cả ba đường ranh giới trên (thiết lập cho 3 mục đích), có khu vực chỉ có hai đường (thiết lập cho 2 mục đích).

Ranh giới trong của HLBVBB đối với mỗi khu vực phải thiết lập HLBVBB là đường có khoảng cách lớn nhất tính từ đường MNTCTBNN. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan, cũng như việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, ranh giới HLBVBB khi đó có thể là đường mà khoảng cách đến đường MNTCTBNN không phải là lớn nhất.

Từ những phân tích ở trên, đơn vị tư vấn đề xuất ranh giới trong của HLBVBB cho từng khu vực phải thiết lập HLBVBB như dưới đây. 
Ranh giới trong của HLBVBB được lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. 
Trong quá trình lấy ý kiến về ranh giới các khu vực phải thiết lập HLBVBB, để cho người tham gia góp ý có cái nhìn trực quan về các khu vực phải thiết lập HLBVBB, chúng tôi sử dụng google earth để thể hiện các đường ranh giới lên trên đó. Sau khi lấy ý kiến xong, ranh giới các khu vực phải thiết lập HLBVBB sẽ được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000 (biên tập trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000)
Chiều rộng và ranh giới HLBVBB đã được lấy ý kiến tại các xã, thị trấn ven biển của tỉnh Quảng Trị và lấy ý kiến của các của các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Trị. Đa số các ý kiến đồng ý với chiều rộng, ranh giới HLBVBB đề xuất và đề nghị xem xét các quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo sự phù hợp. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến đề nghị mở rộng thêm chiều rộng HLBVBB. Theo ý kiến của chủ đầu tư Khu đô thị sinh thái biển AE resort Cửa Tùng, hầu hết các hạng mục công trình nằm trong phạm vi HLBVBB đề xuất đều là phục vụ mục đích công đồng và có thể tháo lắp dễ dàng.
Căn cứ vào các ý kiến góp ý tại các hội nghị, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh bản tiếp thu, giải trình và báo cáo xác định chiều rộng, ranh giới HLBVBB trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, theo nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, tính khả thi khi thiết lập, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.
Dưới đây là là hình ảnh ranh giới HLBVBB được thể hiện trên nền bản đồ Google Map. 
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Hình 46. Ranh giới HLBVBB tại xã Vĩnh Thái
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Hình 47. Ranh giới HLBVBB tại xã Vĩnh Thái
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Hình 48. Ranh giới HLBVBB tại xã Kim Thạch
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Hình 49. Ranh giới HLBVBB tại xã Kim Thạch
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Hình 50. Ranh giới HLBVBB tại xã  TT Cửa Tùng
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Hình 51. Ranh giới HLBVBB tại xã Trung Giang
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Hình 52. Ranh giới HLBVBB tại xã Gio Hải
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Hình 53. Ranh giới HLBVBB tại thị trấn Cửa Việt
[image: image78.jpg]Legend
) Khu





Hình 54. Ranh giới HLBVBB tại xã Triệu An
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Hình 55. Ranh giới HLBVBB tại xã Triệu Vân
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Hình 56. Ranh giới HLBVBB tại xã Triệu Lăng
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Hình 57. Ranh giới HLBVBB tại xã Hải An
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Hình 58. Ranh giới HLBVBB tại xã Hải Khê
Bảng 17.  Tọa độ mốc giới HLBVBB trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	TT
	Tên xã
	Ký hiệu mốc giới HLBVBB
	Tọa độ mốc giới HLBVBB
	Chiều rộng HLBVBB (m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X (m)
	Y (m)
	
	

	I
	Huyện Vĩnh Linh
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Vĩnh Thái
	VT.VL.QT-01
	1898551.97
	578489.26
	167
	Nằm trên đường Địa giới hành chính của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị

	2
	
	VT.VL.QT-02
	1898181.41
	579042.81
	160
	 

	3
	
	VT.VL.QT-03
	1897813.66
	579524.99
	140
	 

	4
	
	VT.VL.QT-04
	1897487.05
	580005.79
	75
	 

	5
	
	VT.VL.QT-05
	1897245.18
	580340.64
	105
	 

	6
	
	VT.VL.QT-06
	1897024.51
	580654.12
	75
	 

	7
	
	VT.VL.QT-07
	1896769.38
	581023.84
	70
	 

	8
	
	VT.VL.QT-08
	1896478.00
	581447.16
	91
	 

	9
	
	VT.VL.QT-09
	1896166.21
	581844.57
	94
	 

	10
	
	VT.VL.QT-10
	1895751.68
	582445.60
	95
	 

	11
	
	VT.VL.QT-11
	1895347.78
	582919.46
	144
	 

	12
	
	VT.VL.QT-12
	1895017.44
	583398.95
	141
	 

	13
	
	VT.VL.QT-13
	1894613.64
	583999.69
	157
	 

	14
	
	VT.VL.QT-14
	1894346.15
	584385.34
	152
	 

	15
	
	VT.VL.QT-15
	1894078.27
	584829.91
	120
	 

	16
	
	VT.VL.QT-16
	1893893.70
	585177.94
	111
	 

	17
	
	VT.VL.QT-17
	1893690.65
	585522.66
	100
	 

	18
	
	VT.VL.QT-18
	1893474.09
	585854.04
	95
	 

	19
	
	VT.VL.QT-19
	1893226.17
	586248.06
	121
	 

	20
	
	VT.VL.QT-20
	1892979.09
	586679.05
	98
	 

	21
	
	VT.VL.QT-21
	1892686.37
	587069.87
	127
	 

	22
	
	VT.VL.QT-22
	1892315.16
	587610.65
	166.7
	 

	23
	Xã Kim Thạch

	KT.VL.QT-23
	1892125.42
	588067.39
	101
	Nằm trên đường địa giới hành chính của xã Vĩnh Thái và Xã Kim Thạch

	24
	
	KT.VL.QT-24
	1891806.88
	588411.95
	218
	 

	25
	
	KT.VL.QT-25
	1891566.62
	588923.19
	223
	 

	26
	
	KT.VL.QT-26
	1891296.33
	589265.29
	366
	 

	27
	
	KT.VL.QT-27
	1891177.88
	589566.64
	403
	 

	28
	
	KT.VL.QT-28
	1890940.68
	589964.17
	285
	 

	29
	
	KT.VL.QT-29
	1890571.51
	590291.94
	425
	 

	30
	
	KT.VL.QT-30
	1890424.70
	590655.61
	325
	 

	31
	
	KT.VL.QT-31
	1890161.66
	591162.07
	199
	

	32
	
	KT.VL.QT-32
	1889814.64
	591618.09
	100
	 

	33
	
	KT.VL.QT-33
	1887442.35
	591529.44
	277
	 

	34
	
	KT.VL.QT-34
	1887121.80
	591586.65
	132
	 

	35
	
	KT.VL.QT-35
	1886850.45
	591654.69
	207
	 

	36
	TT Cửa Tùng
	CT.VL.QT-36
	1886496.21
	591565.29
	181
	Nằm trên đường địa giới hành chính của xã  Kim Thạch và TT Cửa Tùng

	37
	
	CT.VL.QT-37
	1886012.97
	591605.97
	161
	 

	38
	
	CT.VL.QT-38
	1885407.03
	591792.48
	176
	 

	39
	
	CT.VL.QT-39
	1884587.17
	591180.93
	133
	 

	40
	
	CT.VL.QT-40
	1884202.27
	591221.86
	126
	 

	41
	
	CT.VL.QT-41
	1883800.07
	591293.35
	130
	 

	42
	
	CT.VL.QT-42
	1883463.02
	591484.22
	100
	 

	II
	Huyện Gio Linh
	 
	 
	 
	 

	43
	Xã Trung Giang
	TG.GL.QT-43
	1881823.72
	591584.26
	136
	 

	44
	
	TG.GL.QT-44
	1881127.98
	591729.11
	210
	 

	45
	
	TG.GL.QT-45
	1880508.16
	592017.90
	220
	 

	46
	
	TG.GL.QT-46
	1879968.16
	592352.32
	171
	 

	47
	
	TG.GL.QT-47
	1879256.63
	592744.49
	192
	 

	48
	
	TG.GL.QT-48
	1878718.49
	593064.00
	195
	 

	49
	
	TG.GL.QT-49
	1878266.53
	593442.44
	145
	 

	50
	
	TG.GL.QT-50
	1877569.21
	593831.50
	231
	 

	51
	
	TG.GL.QT-51
	1877145.06
	594171.13
	191
	 

	52
	
	TG.GL.QT-52
	1876604.08
	594543.67
	170
	 

	53
	
	TG.GL.QT-53
	1876231.79
	594830.15
	145
	 

	54
	Xã Gio Hải
	GH.GL.QT-54
	1875448.13
	595388.18
	195
	Nằm trên đường địa giới hành chính của xã Trung Giang và xã Gio Hải

	55
	
	GH.GL.QT-55
	1875039.00
	595810.80
	132
	 

	56
	
	GH.GL.QT-56
	1874378.75
	596271.43
	204
	 

	57
	
	GH.GL.QT-57
	1873761.98
	596766.14
	191
	 

	58
	
	GH.GL.QT-58
	1873280.19
	597157.37
	180
	 

	59
	
	GH.GL.QT-59
	1872678.14
	597643.41
	199
	 

	60
	
	GH.GL.QT-60
	1872044.90
	598209.57
	206
	 

	61
	TT Cửa Việt
	CV.GL.QT-61
	1871601.33
	598741.70
	156
	Nằm trên đường địa giới hành chính của xã Gio Hải và TT Cửa Việt

	62
	
	CV.GL.QT-62
	1871314.42
	599083.47
	130
	 

	63
	
	CV.GL.QT-63
	1870969.68
	599433.72
	164
	 

	64
	
	CV.GL.QT-64
	1870587.15
	599768.86
	240
	 

	III
	Huyện Triệu Phong
	 
	 
	 
	 

	65
	Triệu An
	TA.TP.QT-65
	1869581.48
	600513.43
	611
	 

	66
	
	TA.TP.QT-66
	1869308.89
	601243.51
	146
	 

	67
	
	TA.TP.QT-67
	1868908.23
	601554.95
	117
	 

	68
	
	TA.TP.QT-68
	1868504.20
	601854.80
	123
	 

	69
	
	TA.TP.QT-69
	1868109.49
	602176.10
	129
	 

	70
	
	TA.TP.QT-70
	1867713.69
	602484.88
	169
	 

	71
	
	TA.TP.QT-71
	1867396.10
	602764.01
	179
	 

	72
	Xã Triệu Vân
	TV.TP.QT-72
	1866761.10
	603388.76
	154
	Nằm trên đường địa giới hành chính của xã Triệu An và xã Triệu Vân

	73
	
	TV.TP.QT-73
	1866353.71
	603800.23
	154
	 

	74
	
	TV.TP.QT-74
	1865923.99
	604242.28
	156
	 

	75
	
	TV.TP.QT-75
	1865580.75
	604614.52
	158
	 

	76
	
	TV.TP.QT-76
	1865243.35
	604989.76
	170
	 

	77
	
	TV.TP.QT-77
	1864928.43
	605354.70
	152
	 

	78
	
	TV.TP.QT-78
	1864572.35
	605725.69
	161
	 

	79
	
	TV.TP.QT-79
	1864234.49
	606079.25
	170
	 

	80
	
	TV.TP.QT-80
	1863903.53
	606464.42
	152
	 

	81
	
	TV.TP.QT-81
	1863573.64
	606843.86
	153
	 

	82
	
	TV.TP.QT-82
	1863233.84
	607207.96
	172
	 

	83
	
	TV.TP.QT-83
	1862719.57
	607781.37
	173
	 

	84
	Xã Triệu lăng
	TL.TP.QT-84
	1862424.78
	608132.61
	158
	Nằm trên đường địa giới hành chính của xã Triệu Vân và xã Triệu Lăng

	85
	
	TL.TP.QT-85
	1862017.57
	608599.17
	171
	 

	86
	
	TL.TP.QT-86
	1861602.14
	609099.21
	156
	 

	87
	
	TL.TP.QT-87
	1861288.24
	609490.17
	133
	 

	88
	
	TL.TP.QT-88
	1860946.26
	609865.48
	162
	 

	89
	
	TL.TP.QT-89
	1860575.86
	610179.76
	222
	 

	90
	
	TL.TP.QT-90
	1860208.58
	610529.15
	254
	 

	91
	
	TL.TP.QT-91
	1859889.19
	610902.89
	224
	 

	92
	
	TL.TP.QT-92
	1859557.96
	611301.06
	215
	 

	93
	
	TL.TP.QT-93
	1859242.29
	611690.79
	211
	 

	94
	
	TL.TP.QT-94
	1858913.91
	612058.17
	217
	 

	IV
	Huyện Hải Lăng

	95
	Xã Hải An
	HA.HL.QT-95
	1858528.32
	612529.52
	205
	Nằm trên đường địa giới hành chính của xã Triệu Lăng và Xã Hải An

	96
	
	HA.HL.QT-96
	1858289.22
	612848.65
	188
	 

	97
	
	HA.HL.QT-97
	1857992.86
	613255.11
	166
	 

	98
	
	HA.HL.QT-98
	1857674.62
	613635.66
	169
	 

	99
	
	HA.HL.QT-99
	1857305.77
	613985.71
	239
	 

	100
	
	HA.HL.QT-100
	1857041.50
	614416.32
	182
	 

	101
	
	HA.HL.QT-101
	1856721.02
	614801.72
	201
	 

	102
	
	HA.HL.QT-102
	1856304.46
	615422.11
	117
	 

	103
	
	HA.HL.QT-103
	1855998.38
	615715.92
	187
	 

	104
	Xã Hải Khê
	HK.HL.QT-104
	1854667.87
	617568.44
	101
	 

	105
	
	HK.HL.QT-105
	1854330.82
	618006.15
	101
	 

	106
	
	HK.HL.QT-106
	1853996.44
	618457.88
	100
	 

	107
	
	HK.HL.QT-107
	1853604.51
	619016.32
	101
	 

	108
	
	HK.HL.QT-108
	1853281.39
	619507.96
	103
	 

	109
	
	HK.HL.QT-109
	1852957.46
	619969.26
	103
	 

	110
	
	HK.HL.QT-110
	1852637.20
	620379.98
	100
	 

	111
	
	HK.HL.QT-111
	1852388.10
	620715.47
	100
	 

	112
	
	HK.HL.QT-112
	1852050.98
	621183.86
	104
	Nằm trên đường địa giới hành chính của tỉnh Quảng Trị và Tỉnh Thừa Thiên Huế


Ghi chú: Mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển được dùng để xác định ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển trên thực địa. Tọa độ mốc được xác định trên hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o15” múi chiếu 3o.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu pháp lý

1. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

2. Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

3. Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

4. Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành và công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam và bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03.

Tài liệu khác

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh;

2. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh – thu chi ngân sách năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của xã Vĩnh Kim, Vĩnh Linh;

3. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh;

4. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh;

5. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch năm 2018 của xã Trung Giang, huyện Gio Linh;

6. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của xã Gio Hải, huyện Gio Linh;

7. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thị trấn Cửa Việt, Gio Linh;

8. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của xã Triệu An, huyện Triệu Phong;

9. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong;

10. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong;

11. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của xã Hải An, huyện Hải Lăng;

12. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của xã Hải Khê, huyện Hải Lăng;

13. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của huyện đảo Cồn Cỏ;

14. Nguyễn Thanh Lợi (2015). Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề tài độc lập cấp tỉnh.

15. Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng đến Cửa Việt đến năm 2005 có tính đến năm 2020;

16. Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

17. Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị;

18. Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - Giai đoạn 1 (tỷ lệ 1/2.000)Quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 Khu Đông Nam 

19. Trần Đức Thạnh, Lê Đức An và nnk (2016). Tài nguyên vị thế đảo Cồn Cỏ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 17, số 1; 2017; 12-22;

20. Trần Thị Hân (2017). Nghiên  cứu đặc  trưng  các hệ  sinh  thái  rừng ven biển ở tỉnh Quảng Trị, đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển. Luận án Tiến sĩ sinh học.
PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH 
NHẰM GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO SẠT LỞ BỜ BIỂN (Dslb)

	TT
	Tên mặt cắt
	Khu vực HLBVBB
	Đặc điểm bờ biển
	Độ dốc bãi biển
	Thuộc trường hợp
	Dslb
	TH1
	TH2
	TH3
	TH4

	
	
	
	
	
	
	
	Dslb
	Dnbd
	ΔS
	tan γ
	Ddh
	R
	Dnh
	Dslb của TH1
	H
	Dslb = 0 m
	Dslb = 30 m

	1
	MC_1
	1-2
	Bãi cát
	0.015
	TH1
	74.69
	74.69
	11.19
	0.17
	0.046
	23.5
	0.47
	40
	
	
	
	

	2
	MC_2
	1-2
	Bãi cát
	0.031
	TH1
	96.52
	96.52
	5.52
	0.17
	0.092
	48
	0.96
	43
	 
	 
	 
	 

	3
	MC_3
	1-2
	Bãi cát
	0.050
	TH1
	89.40
	89.40
	3.40
	0.17
	0.150
	27
	0.54
	59
	 
	 
	 
	 

	4
	MC_4
	1-2
	Bãi cát
	0.025
	TH1
	37.73
	37.73
	6.73
	0.17
	0.076
	9
	0.18
	22
	 
	 
	 
	 

	5
	MC_5
	1-2
	Bãi cát
	0.045
	TH1
	21.80
	21.80
	3.80
	0.17
	0.134
	7
	0.14
	11
	 
	 
	 
	 

	6
	MC_6
	2-3
	Bãi cát
	0.028
	TH1
	67.02
	67.02
	6.02
	0.17
	0.085
	53.5
	1.07
	7.5
	 
	 
	 
	 

	7
	MC_7
	2-3
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	25.71
	25.71
	5.21
	0.17
	0.098
	15
	0.3
	5.5
	 
	 
	 
	 

	8
	MC_8
	3-4
	Bãi cát
	0.022
	TH1
	90.59
	90.59
	7.59
	0.17
	0.067
	70
	1.4
	13
	 
	 
	 
	 

	9
	MC_9
	4-5
	Bãi cát
	0.041
	TH1
	64.13
	64.13
	4.13
	0.17
	0.123
	53
	1.06
	7
	 
	 
	 
	 

	10
	MC_10
	4-5
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	45.09
	45.09
	5.09
	0.17
	0.100
	37.5
	0.75
	2.5
	 
	 
	 
	 

	11
	MC_11
	4-5
	Bãi cát
	0.038
	TH1
	54.47
	54.47
	4.47
	0.17
	0.114
	29
	0.58
	21
	 
	 
	 
	 

	12
	MC_12
	4-5
	Bãi cát
	0.035
	TH1
	42.39
	42.39
	4.89
	0.17
	0.104
	14.5
	0.29
	23
	 
	 
	 
	 

	13
	MC_13
	5-6
	Bãi cát
	0.049
	TH1
	54.94
	54.94
	3.44
	0.17
	0.148
	49.5
	0.99
	2
	 
	 
	 
	 

	14
	MC_14
	5-6
	Bãi cát
	0.031
	TH1
	150.27
	150.27
	5.47
	0.17
	0.093
	144
	2.88
	0.8
	 
	 
	 
	 

	15
	MC_15
	5-6
	Bãi cát
	0.054
	TH1
	77.15
	77.15
	3.15
	0.17
	0.102
	73.5
	1.47
	0.5
	 
	 
	 
	 

	16
	MC_16
	6-7
	Bãi cát
	0.017
	TH1
	121.78
	121.78
	10.08
	0.17
	0.051
	110.5
	2.21
	1.2
	 
	 
	 
	 

	17
	MC_17
	6-7
	Bãi cát
	0.049
	TH1
	124.49
	124.49
	3.49
	0.17
	0.146
	99
	1.98
	22
	 
	 
	 
	 

	18
	MC_18
	6-7
	Bãi cát
	0.057
	TH1
	65.49
	65.49
	2.99
	0.17
	0.151
	51.5
	1.03
	11
	 
	 
	 
	 

	19
	MC_19
	7-9
	Bãi cát
	0.043
	TH1
	71.91
	71.91
	3.91
	0.17
	0.130
	60
	1.2
	8
	 
	 
	 
	 

	20
	MC_20
	7-9
	Bãi cát
	0.043
	TH1
	93.46
	93.46
	3.96
	0.17
	0.129
	80.5
	1.61
	9
	 
	 
	 
	 

	21
	MC_21
	7-9
	Bãi cát
	0.039
	TH1
	63.31
	63.31
	4.31
	0.17
	0.118
	47
	0.94
	12
	 
	 
	 
	 

	22
	MC_22
	7-9
	Bãi cát
	0.027
	TH1
	107.27
	107.27
	6.27
	0.17
	0.081
	11
	0.22
	90
	 
	 
	 
	 

	23
	MC_23
	7-9
	Bãi cát
	0.043
	TH1
	105.86
	105.86
	3.96
	0.17
	0.129
	99
	1.98
	2.9
	 
	 
	 
	 

	24
	MC_24
	7-9
	Bãi cát
	0.034
	TH1
	150.14
	150.14
	4.94
	0.17
	0.103
	142
	2.84
	3.2
	 
	 
	 
	 

	25
	MC_25
	7-9
	Bãi cát
	0.020
	TH1
	97.50
	97.50
	8.50
	0.17
	0.060
	72
	1.44
	17
	 
	 
	 
	 

	26
	MC_26
	7-9
	Bãi cát
	0.032
	TH1
	47.27
	47.27
	5.27
	0.17
	0.097
	38
	0.76
	4
	 
	 
	 
	 

	27
	MC_27
	7-9
	Bãi cát
	0.041
	TH1
	49.69
	49.69
	4.19
	0.17
	0.122
	26.5
	0.53
	19
	 
	 
	 
	 

	28
	MC_28
	7-9
	Bãi cát
	0.045
	TH1
	103.27
	103.27
	3.77
	0.17
	0.135
	90.5
	1.81
	9
	 
	 
	 
	 

	29
	MC_29
	7-9
	Bãi cát
	0.038
	TH1
	149.92
	149.92
	4.42
	0.17
	0.115
	143
	2.86
	2.5
	 
	 
	 
	 

	30
	MC_30
	7-9
	Bãi cát
	0.041
	TH1
	92.16
	92.16
	4.16
	0.17
	0.123
	84.5
	1.69
	3.5
	 
	 
	 
	 

	31
	MC_31
	7-9
	Bãi cát
	0.035
	TH1
	49.37
	49.37
	4.87
	0.17
	0.105
	39.5
	0.79
	5
	 
	 
	 
	 

	32
	MC_32
	7-9
	Bãi cát
	0.009
	TH1
	45.04
	45.04
	19.54
	0.17
	0.075
	18.5
	0.37
	7
	 
	 
	 
	 

	33
	MC_33
	7-9
	Bãi cát
	0.039
	TH1
	148.90
	148.90
	4.40
	0.17
	0.116
	132.5
	2.65
	12
	 
	 
	 
	 

	34
	MC_34
	7-9
	Bãi cát
	0.024
	TH1
	87.59
	87.59
	7.09
	0.17
	0.072
	77.5
	1.55
	3
	 
	 
	 
	 

	35
	MC_35
	7-9
	Bãi cát
	0.045
	TH1
	74.31
	74.31
	3.81
	0.17
	0.134
	42.5
	0.85
	28
	 
	 
	 
	 

	36
	MC_36
	7-9
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	90.68
	90.68
	5.18
	0.17
	0.099
	46.5
	0.93
	39
	 
	 
	 
	 

	37
	MC_37
	7-9
	Bãi cát
	0.057
	TH1
	193.50
	193.50
	3.00
	0.17
	0.140
	181.5
	3.63
	9
	 
	 
	 
	 

	38
	MC_38
	7-9
	Bãi cát
	0.037
	TH1
	88.56
	88.56
	4.56
	0.17
	0.112
	68
	1.36
	16
	 
	 
	 
	 

	39
	MC_39
	7-9
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	114.14
	114.14
	5.14
	0.17
	0.099
	107.5
	2.15
	1.5
	 
	 
	 
	 

	40
	MC_40
	7-9
	Bãi cát
	0.023
	TH1
	81.74
	81.74
	7.24
	0.17
	0.070
	34.5
	0.69
	40
	 
	 
	 
	 

	41
	MC_41
	7-9
	Bãi cát
	0.040
	TH1
	72.72
	72.72
	4.22
	0.17
	0.121
	51.5
	1.03
	17
	 
	 
	 
	 

	42
	MC_42
	7-9
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	60.60
	60.60
	5.10
	0.17
	0.100
	34.5
	0.69
	21
	 
	 
	 
	 

	43
	MC_43
	7-9
	Bãi cát
	0.053
	TH1
	137.24
	137.24
	3.24
	0.17
	0.108
	115
	2.3
	19
	 
	 
	 
	 

	44
	MC_44
	7-9
	Bãi cát
	0.032
	TH1
	75.31
	75.31
	5.31
	0.17
	0.096
	62
	1.24
	8
	 
	 
	 
	 

	45
	MC_45
	7-9
	Bãi cát
	0.015
	TH1
	76.83
	76.83
	11.33
	0.17
	0.061
	47.5
	0.95
	18
	 
	 
	 
	 

	46
	MC_46
	7-9
	Bãi cát
	0.020
	TH1
	163.14
	163.14
	8.64
	0.17
	0.059
	134.5
	2.69
	20
	 
	 
	 
	 

	47
	MC_47
	7-9
	Bãi cát
	0.021
	TH1
	146.09
	146.09
	8.09
	0.17
	0.063
	128
	2.56
	10
	 
	 
	 
	 

	48
	MC_48
	7-9
	Bãi cát
	0.026
	TH1
	82.53
	82.53
	6.53
	0.17
	0.078
	64
	1.28
	12
	 
	 
	 
	 

	49
	MC_49
	7-9
	Bãi cát
	0.026
	TH1
	161.55
	161.55
	6.55
	0.17
	0.078
	152.5
	3.05
	2.5
	 
	 
	 
	 

	50
	MC_50
	7-9
	Bãi cát
	0.024
	TH1
	150.48
	150.48
	6.98
	0.17
	0.073
	134.5
	2.69
	9
	 
	 
	 
	 

	51
	MC_51
	7-9
	Bãi cát
	0.032
	TH1
	76.89
	76.89
	5.39
	0.17
	0.095
	50.5
	1.01
	21
	 
	 
	 
	 

	52
	MC_52
	7-9
	Bãi cát
	0.029
	TH1
	51.38
	51.38
	5.88
	0.17
	0.087
	15.5
	0.31
	30
	 
	 
	 
	 

	53
	MC_53
	7-9
	Bãi cát
	0.024
	TH1
	66.52
	66.52
	7.02
	0.17
	0.073
	18.5
	0.37
	41
	 
	 
	 
	 

	54
	MC_54
	7-9
	Bãi cát
	0.032
	TH1
	97.76
	97.76
	5.26
	0.17
	0.097
	64.5
	1.29
	28
	 
	 
	 
	 

	55
	MC_55
	7-9
	Bãi cát
	0.023
	TH1
	113.89
	113.89
	7.39
	0.17
	0.069
	70.5
	1.41
	36
	 
	 
	 
	 

	56
	MC_56
	9-10
	Bãi cát
	0.038
	TH1
	135.92
	135.92
	4.42
	0.17
	0.115
	90.5
	1.81
	41
	 
	 
	 
	 

	57
	MC_57
	9-10
	Bãi cát
	0.056
	TH1
	166.52
	166.52
	3.02
	0.17
	0.129
	128.5
	2.57
	35
	 
	 
	 
	 

	58
	MC_58
	9-10
	Bãi cát
	0.042
	TH1
	129.51
	129.51
	4.01
	0.17
	0.127
	89.5
	1.79
	36
	 
	 
	 
	 

	59
	MC_59
	9-10
	Bãi cát
	0.043
	TH1
	96.99
	96.99
	3.99
	0.17
	0.128
	32
	0.64
	61
	 
	 
	 
	 

	60
	MC_60
	10-11
	Bãi cát
	0.029
	TH1
	74.29
	74.29
	5.79
	0.17
	0.088
	30.5
	0.61
	38
	 
	 
	 
	 

	61
	MC_61
	10-11
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	58.60
	58.60
	5.10
	0.17
	0.100
	29.5
	0.59
	24
	 
	 
	 
	 

	62
	MC_62
	10-11
	Bờ đá
	0.040
	TH3
	0.00
	 
	4.20
	0.17
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	63
	MC_63
	10-11
	Bãi cát
	0.038
	TH1
	111.48
	111.48
	4.48
	0.17
	0.114
	70
	1.4
	37
	 
	 
	 
	 

	64
	MC_64
	10-11
	Bãi cát
	0.031
	TH1
	53.96
	53.96
	5.46
	0.17
	0.093
	36.5
	0.73
	12
	 
	 
	 
	 

	65
	MC_65
	11-12
	Bãi cát
	0.041
	TH1
	98.11
	98.11
	4.11
	0.17
	0.124
	66
	1.32
	28
	 
	 
	 
	 

	66
	MC_66
	11-12
	Bãi cát
	0.041
	TH1
	145.69
	145.69
	4.19
	0.17
	0.122
	96.5
	1.93
	45
	 
	 
	 
	 

	67
	MC_67
	11-12
	Bãi cát
	0.046
	TH1
	13.71
	13.71
	3.71
	0.17
	0.138
	3
	0.06
	7
	 
	 
	 
	 

	68
	MC_68
	12-13
	Bãi cát
	0.041
	TH1
	111.65
	111.65
	4.15
	0.17
	0.123
	82.5
	1.65
	25
	 
	 
	 
	 

	69
	MC_69
	12-13
	Bãi cát
	0.106
	TH1
	32.60
	32.60
	1.60
	0.17
	0.119
	3
	0.06
	28
	 
	 
	 
	 

	70
	MC_70
	15-16
	Bờ đá
	0.086
	TH3
	0.00
	 
	1.98
	0.17
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	71
	MC_71
	15-16
	Bãi cát
	0.034
	TH1
	76.55
	76.55
	5.05
	0.17
	0.101
	56.5
	1.13
	15
	 
	 
	 
	 

	72
	MC_72
	15-16
	Bờ đá
	0.019
	TH3
	0.00
	 
	9.15
	0.17
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	73
	MC_73
	15-16
	Bãi cát
	0.051
	TH1
	62.82
	62.82
	3.32
	0.17
	0.103
	41.5
	0.83
	18
	 
	 
	 
	 

	74
	MC_74
	15-16
	Bãi cát
	0.023
	TH1
	59.02
	59.02
	7.52
	0.17
	0.068
	27.5
	0.55
	24
	 
	 
	 
	 

	75
	MC_75
	15-16
	Bãi cát
	0.045
	TH1
	120.27
	120.27
	3.77
	0.17
	0.135
	97.5
	1.95
	19
	 
	 
	 
	 

	76
	MC_76
	15-16
	Bờ đá
	0.071
	TH3
	0.00
	 
	2.40
	0.17
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	77
	MC_77
	17-18
	Bãi cát
	0.048
	TH1
	131.54
	131.54
	3.54
	0.17
	0.144
	108
	2.16
	20
	 
	 
	 
	 

	78
	MC_78
	17-18
	Bãi cát
	0.049
	TH1
	115.47
	115.47
	3.47
	0.17
	0.147
	81
	1.62
	31
	 
	 
	 
	 

	79
	MC_79
	17-18
	Bãi cát
	0.014
	TH1
	158.09
	158.09
	12.59
	0.17
	0.041
	112.5
	2.25
	33
	 
	 
	 
	 

	80
	MC_80
	17-18
	Bãi cát
	0.049
	TH1
	127.94
	127.94
	3.44
	0.17
	0.108
	90.5
	1.81
	34
	 
	 
	 
	 

	81
	MC_81
	17-18
	Bãi cát
	0.065
	TH1
	86.61
	86.61
	2.61
	0.17
	0.110
	48
	0.96
	36
	 
	 
	 
	 

	82
	MC_82
	17-18
	Bờ đá
	0.048
	TH3
	0.00
	 
	3.53
	0.17
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	83
	MC_83
	20-21
	Công trình kiên cố (đập chắn sóng)
	0.020
	TH3
	0.00
	 
	8.56
	0.17
	 
	11
	0.22
	 
	 
	 
	0
	 

	84
	MC_84
	20-21
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	201.18
	201.18
	5.18
	0.17
	0.098
	167
	3.34
	29
	 
	 
	 
	 

	85
	MC_85
	20-21
	Bãi cát
	0.042
	TH1
	38.60
	38.60
	4.10
	0.17
	0.125
	12.5
	0.25
	22
	 
	 
	 
	 

	86
	MC_86
	20-21
	Bãi cát
	0.048
	TH1
	73.03
	73.03
	3.53
	0.17
	0.144
	39.5
	0.79
	30
	 
	 
	 
	 

	87
	MC_87
	20-21
	Bãi cát
	0.035
	TH1
	105.35
	105.35
	4.85
	0.17
	0.105
	79.5
	1.59
	21
	 
	 
	 
	 

	88
	MC_88
	20-21
	Bãi cát
	0.058
	TH1
	109.46
	109.46
	2.96
	0.17
	0.107
	67.5
	1.35
	39
	 
	 
	 
	 

	89
	MC_89
	20-21
	Bãi cát
	0.020
	TH1
	45.69
	45.69
	8.69
	0.17
	0.059
	17
	0.34
	20
	 
	 
	 
	 

	90
	MC_90
	20-21
	Bãi cát
	0.037
	TH1
	106.55
	106.55
	4.55
	0.17
	0.112
	69
	1.38
	33
	 
	 
	 
	 

	91
	MC_91
	20-21
	Bãi cát
	0.021
	TH1
	115.50
	115.50
	8.00
	0.17
	0.064
	87.5
	1.75
	20
	 
	 
	 
	 

	92
	MC_92
	20-21
	Bãi cát
	0.027
	TH1
	74.83
	74.83
	6.33
	0.17
	0.081
	23.5
	0.47
	45
	 
	 
	 
	 

	93
	MC_93
	20-21
	Bãi cát
	0.048
	TH1
	75.57
	75.57
	3.57
	0.17
	0.143
	51
	1.02
	21
	 
	 
	 
	 

	94
	MC_94
	20-21
	Bãi cát
	0.044
	TH1
	58.37
	58.37
	3.87
	0.17
	0.132
	40.5
	0.81
	14
	 
	 
	 
	 

	95
	MC_95
	20-21
	Bãi cát
	0.044
	TH1
	77.89
	77.89
	3.89
	0.17
	0.131
	55
	1.1
	19
	 
	 
	 
	 

	96
	MC_96
	20-21
	Bãi cát
	0.045
	TH1
	48.79
	48.79
	3.79
	0.17
	0.135
	28
	0.56
	17
	 
	 
	 
	 

	97
	MC_97
	20-21
	Bãi cát
	0.017
	TH1
	38.59
	38.59
	10.09
	0.17
	0.125
	10.5
	0.21
	18
	 
	 
	 
	 

	98
	MC_98
	20-21
	Bãi cát
	0.045
	TH1
	54.27
	54.27
	3.77
	0.17
	0.135
	31.5
	0.63
	19
	 
	 
	 
	 

	99
	MC_99
	20-21
	Bãi cát
	0.031
	TH1
	19.92
	19.92
	5.42
	0.17
	0.094
	4.5
	0.09
	10
	 
	 
	 
	 

	100
	MC_100
	20-21
	Bãi cát
	0.035
	TH1
	53.83
	53.83
	4.83
	0.17
	0.106
	40
	0.8
	9
	 
	 
	 
	 

	101
	MC_101
	21-22
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	30.20
	30.20
	5.20
	0.17
	0.098
	7
	0.14
	18
	 
	 
	 
	 

	102
	MC_102
	21-22
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	36.62
	36.62
	5.12
	0.17
	0.100
	11.5
	0.23
	20
	 
	 
	 
	 

	103
	MC_103
	21-22
	Bãi cát
	0.034
	TH1
	38.95
	38.95
	4.95
	0.17
	0.103
	19
	0.38
	15
	 
	 
	 
	 

	104
	MC_104
	21-22
	Bãi cát
	0.043
	TH1
	81.00
	81.00
	4.00
	0.17
	0.128
	67
	1.34
	10
	 
	 
	 
	 

	105
	MC_105
	21-22
	Bãi cát
	0.041
	TH1
	22.69
	22.69
	4.19
	0.17
	0.122
	4.5
	0.09
	14
	 
	 
	 
	 

	106
	MC_106
	21-22
	Bãi cát
	0.037
	TH1
	22.56
	22.56
	4.56
	0.17
	0.112
	1
	0.02
	17
	 
	 
	 
	 

	107
	MC_107
	21-22
	Bãi cát
	0.035
	TH1
	53.86
	53.86
	4.86
	0.17
	0.105
	37
	0.74
	12
	 
	 
	 
	 

	108
	MC_108
	21-22
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	126.60
	126.60
	5.10
	0.17
	0.100
	110.5
	2.21
	11
	 
	 
	 
	 

	109
	MC_109
	21-22
	Bãi cát
	0.037
	TH1
	40.64
	40.64
	4.64
	0.17
	0.110
	21
	0.42
	15
	 
	 
	 
	 

	110
	MC_110
	21-22
	Bãi cát
	0.044
	TH1
	29.40
	29.40
	3.90
	0.17
	0.131
	9.5
	0.19
	16
	 
	 
	 
	 

	111
	MC_111
	22-23A
	Bãi cát
	0.034
	TH1
	34.99
	34.99
	4.99
	0.17
	0.102
	16
	0.32
	14
	 
	 
	 
	 

	112
	MC_112
	22-23A
	Bãi cát
	0.047
	TH1
	61.13
	61.13
	3.63
	0.17
	0.141
	22.5
	0.45
	35
	 
	 
	 
	 

	113
	MC_113
	24-25
	Bãi cát
	0.039
	TH1
	105.83
	105.83
	4.33
	0.17
	0.142
	86.5
	1.73
	15
	 
	 
	 
	 

	114
	MC_114
	24-25
	Bãi cát
	0.044
	TH1
	67.39
	67.39
	3.89
	0.17
	0.119
	55.5
	1.11
	8
	 
	 
	 
	 

	115
	MC_115
	24-25
	Bãi cát
	0.033
	TH1
	17.59
	17.59
	5.09
	0.17
	0.109
	3.5
	0.07
	9
	 
	 
	 
	 

	116
	MC_116
	24-25
	Bãi cát
	0.052
	TH1
	15.26
	15.26
	3.26
	0.17
	0.128
	0
	0
	12
	 
	 
	 
	 

	117
	MC_117
	24-25
	Bãi cát
	0.044
	TH1
	34.83
	34.83
	3.83
	0.17
	0.122
	24
	0.48
	7
	 
	 
	 
	 

	118
	MC_118
	24-25
	Bãi cát
	0.049
	TH1
	14.97
	14.97
	3.47
	0.17
	0.107
	5
	0.1
	6.5
	 
	 
	 
	 

	119
	MC_119
	24-25
	Bãi cát
	0.046
	TH1
	12.21
	12.21
	3.71
	0.17
	0.101
	0
	0
	8.5
	 
	 
	 
	 

	120
	MC_120
	25-26
	Bãi cát
	0.060
	TH1
	56.81
	56.81
	2.81
	0.17
	0.136
	42
	0.84
	12
	 
	 
	 
	 

	121
	MC_121
	25-26
	Bãi cát
	0.042
	TH1
	26.54
	26.54
	4.04
	0.17
	0.124
	8.5
	0.17
	14
	 
	 
	 
	 

	122
	MC_122
	25-26
	Bãi cát
	0.065
	TH1
	49.62
	49.62
	2.62
	0.17
	0.158
	29
	0.58
	18
	 
	 
	 
	 

	123
	MC_123
	25-26
	Bãi cát
	0.028
	TH1
	50.60
	50.60
	6.10
	0.17
	0.129
	28.5
	0.57
	16
	 
	 
	 
	 

	124
	MC_124
	25-26
	Bãi cát
	0.060
	TH1
	70.84
	70.84
	2.84
	0.17
	0.133
	56
	1.12
	12
	 
	 
	 
	 

	125
	MC_125
	25-26
	Bãi cát
	0.068
	TH1
	19.50
	19.50
	2.50
	0.17
	0.162
	0
	0
	17
	 
	 
	 
	 

	126
	MC_126
	25-26
	Bãi cát
	0.054
	TH1
	52.62
	52.62
	3.12
	0.17
	0.124
	27.5
	0.55
	22
	 
	 
	 
	 

	127
	MC_127
	25-26
	Bãi cát
	0.054
	TH1
	71.15
	71.15
	3.15
	0.17
	0.181
	49
	0.98
	19
	 
	 
	 
	 

	128
	MC_128
	25-26
	Bãi cát
	0.050
	TH1
	26.37
	26.37
	3.37
	0.17
	0.138
	0
	0
	23
	 
	 
	 
	 

	129
	MC_129
	25-26
	Bãi cát
	0.038
	TH1
	28.46
	28.46
	4.46
	0.17
	0.152
	0
	0
	24
	 
	 
	 
	 

	130
	MC_130
	25-26
	Bãi cát
	0.054
	TH1
	24.15
	24.15
	3.15
	0.17
	0.152
	0
	0
	21
	 
	 
	 
	 

	131
	MC_131
	25-26
	Bãi cát
	0.045
	TH1
	18.74
	18.74
	3.74
	0.17
	0.138
	0
	0
	15
	 
	 
	 
	 

	132
	MC_132
	26-27
	Bãi cát
	0.031
	TH1
	63.98
	63.98
	5.48
	0.17
	0.154
	44.5
	0.89
	14
	 
	 
	 
	 

	133
	MC_133
	26-27
	Bãi cát
	0.043
	TH1
	40.93
	40.93
	3.93
	0.17
	0.150
	21
	0.42
	16
	 
	 
	 
	 

	134
	MC_134
	26-27
	Bãi cát
	0.052
	TH1
	16.30
	16.30
	3.30
	0.17
	0.161
	0
	0
	13
	 
	 
	 
	 

	135
	MC_135
	26-27
	Bãi cát
	0.056
	TH1
	81.53
	81.53
	3.03
	0.17
	0.156
	63.5
	1.27
	15
	 
	 
	 
	 

	136
	MC_136
	26-27
	Bãi cát
	0.049
	TH1
	89.44
	89.44
	3.44
	0.17
	0.164
	69
	1.38
	17
	 
	 
	 
	 

	137
	MC_137
	26-27
	Bãi cát
	0.052
	TH1
	19.28
	19.28
	3.28
	0.17
	0.152
	0
	0
	16
	 
	 
	 
	 

	138
	MC_138
	26-27
	Bãi cát
	0.046
	TH1
	12.70
	12.70
	3.70
	0.17
	0.152
	0
	0
	9
	 
	 
	 
	 

	139
	MC_139
	26-27
	Bãi cát
	0.020
	TH1
	41.63
	41.63
	8.63
	0.17
	0.224
	18
	0.36
	15
	 
	 
	 
	 

	140
	MC_140
	26-27
	Bãi cát
	0.050
	TH1
	57.92
	57.92
	3.42
	0.17
	0.175
	34.5
	0.69
	20
	 
	 
	 
	 

	141
	MC_141
	26-27
	Bãi cát
	0.035
	TH1
	39.86
	39.86
	4.86
	0.17
	0.148
	17
	0.34
	18
	 
	 
	 
	 

	142
	MC_142
	26-27
	Bãi cát
	0.056
	TH1
	46.05
	46.05
	3.05
	0.17
	0.170
	24
	0.48
	19
	 
	 
	 
	 

	143
	MC_143
	26-27
	Bãi cát
	0.044
	TH1
	94.88
	94.88
	3.88
	0.17
	0.122
	75
	1.5
	16
	 
	 
	 
	 

	144
	MC_144
	27-28
	Bãi cát
	0.068
	TH1
	103.51
	103.51
	2.51
	0.17
	0.172
	84
	1.68
	17
	 
	 
	 
	 

	145
	MC_145
	27-28
	Bãi cát
	0.048
	TH1
	55.02
	55.02
	3.52
	0.17
	0.162
	33.5
	0.67
	18
	 
	 
	 
	 

	146
	MC_146
	27-28
	Bãi cát
	0.044
	TH1
	83.86
	83.86
	3.86
	0.17
	0.143
	65
	1.3
	15
	 
	 
	 
	 

	147
	MC_147
	27-28
	Bãi cát
	0.034
	TH1
	79.43
	79.43
	4.93
	0.17
	0.159
	60.5
	1.21
	14
	 
	 
	 
	 

	148
	MC_148
	27-28
	Bãi cát
	0.051
	TH1
	14.32
	14.32
	3.32
	0.17
	0.113
	0
	0
	11
	 
	 
	 
	 

	149
	MC_149
	27-28
	Bãi cát
	0.044
	TH1
	16.84
	16.84
	3.84
	0.17
	0.177
	0
	0
	13
	 
	 
	 
	 

	150
	MC_150
	27-28
	Bãi cát
	0.064
	TH1
	9.68
	9.68
	2.68
	0.17
	0.112
	0
	0
	7
	 
	 
	 
	 

	151
	MC_151
	28-29
	Bãi cát
	0.043
	TH1
	12.95
	12.95
	3.95
	0.17
	0.098
	0
	0
	9
	 
	 
	 
	 

	152
	MC_152
	32-33
	Bãi cát
	0.026
	TH1
	16.54
	16.54
	6.54
	0.17
	0.128
	0
	0
	10
	 
	 
	 
	 

	153
	MC_153
	32-33
	Bãi cát
	0.031
	TH1
	13.54
	13.54
	5.54
	0.17
	0.100
	0
	0
	8
	 
	 
	 
	 

	154
	MC_154
	32-33
	Bãi cát
	0.032
	TH1
	13.31
	13.31
	5.31
	0.17
	0.127
	0
	0
	8
	 
	 
	 
	 

	155
	MC_155
	32-33
	Bãi cát
	0.037
	TH1
	10.59
	10.59
	4.59
	0.17
	0.126
	0
	0
	6
	 
	 
	 
	 

	156
	MC_156
	32-33
	Bãi cát
	0.037
	TH1
	37.60
	37.60
	4.60
	0.17
	0.158
	23
	0.46
	10
	 
	 
	 
	 

	157
	MC_157
	32-33
	Bãi cát
	0.035
	TH1
	16.81
	16.81
	4.81
	0.17
	0.150
	0
	0
	12
	 
	 
	 
	 

	158
	MC_158
	32-33
	Bãi cát
	0.043
	TH1
	50.50
	50.50
	4.00
	0.17
	0.168
	29.5
	0.59
	17
	 
	 
	 
	 

	159
	MC_159
	32-33
	Bãi cát
	0.040
	TH1
	50.26
	50.26
	4.26
	0.17
	0.168
	29
	0.58
	17
	 
	 
	 
	 

	160
	MC_160
	32-33
	Bãi cát
	0.035
	TH1
	22.83
	22.83
	4.83
	0.17
	0.167
	0
	0
	18
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:

- TH1: Bờ biển dạng bãi cát, bãi bùn, vật liệu dễ bị sạt lở có độ dốc nhỏ hơn 1:6

- TH2: Độ dốc bãi biển lớn hơn 1:6 trong điều kiện ổn định hoặc 1:10 trong điều kiện không ổn định

- TH3: Bờ biển có dạng bờ vách đá hoặc công trình kiên cố

- TH4: Bờ biển có dạng đất đá hỗn hợp 

- Dnbd: Khoảng cách sạt lở bờ biển do mực NBD (m) 

- ΔS: Mực nước biển dâng do BĐKH - theo kịch bản B2
- tan γ: Độ dốc bãi biển tại mặt cắt đặc trưng tính từ đường MNTTBNN đến độ sâu d
- Ddh = 50*R (R là tốc độ sạt lở trung bình hàng năm m/năm); trường hợp bồi tụ thì R=0

- Dnh: Khoảng cách sạt lở bờ biển trong ngắn hạn

- Dslb của trường hợp (TH1) 
- H: Chiều cao cồn cát hoặc dốc cát tính từ đỉnh
PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH PHÒNG, CHỐNG, GIẢM THIỂU
 THIỆT HẠI DO NGẬP LỤT GÂY RA (Dnl)

	TT
	Tên mặt cắt
	Khu vực HLBVBB
	Tanβ
	Ir
	Ho
	Tp
	Lo
	Tanα
	Hnbd
	Hb
	Hsl
	Dnl

	1
	MC_1
	1-2
	0.014
	0.085
	2.64
	7.24
	81.88
	0.015
	0.17
	2.14
	0.31
	116.89

	2
	MC_2
	1-2
	0.023
	0.172
	2.64
	7.24
	81.88
	0.031
	0.17
	2.14
	0.63
	89.34

	3
	MC_3
	1-2
	0.032
	0.278
	2.64
	7.24
	81.88
	0.050
	0.17
	2.14
	1.03
	75.66

	4
	MC_4
	1-2
	0.020
	0.141
	2.64
	7.24
	81.88
	0.025
	0.17
	2.14
	0.52
	95.75

	5
	MC_5
	1-2
	0.030
	0.249
	2.64
	7.24
	81.88
	0.045
	0.17
	2.14
	0.92
	76.71

	6
	MC_6
	2-3
	0.021
	0.157
	2.64
	7.24
	81.88
	0.028
	0.17
	2.14
	0.58
	92.16

	7
	MC_7
	2-3
	0.024
	0.182
	2.64
	7.24
	81.88
	0.033
	0.17
	2.14
	0.67
	87.06

	8
	MC_8
	3-4
	0.019
	0.125
	2.64
	7.24
	81.88
	0.022
	0.17
	2.14
	0.46
	99.09

	9
	MC_9
	4-5
	0.027
	0.229
	2.64
	7.24
	81.88
	0.041
	0.17
	2.14
	0.85
	82.58

	10
	MC_10
	4-5
	0.024
	0.186
	2.64
	7.24
	81.88
	0.033
	0.17
	2.14
	0.69
	87.94

	11
	MC_11
	4-5
	0.026
	0.212
	2.64
	7.24
	81.88
	0.038
	0.17
	2.14
	0.78
	83.62

	12
	MC_12
	4-5
	0.024
	0.194
	2.64
	7.24
	81.88
	0.035
	0.17
	2.14
	0.72
	86.35

	13
	MC_13
	5-6
	0.032
	0.275
	2.64
	7.24
	81.88
	0.049
	0.17
	2.14
	1.02
	75.90

	14
	MC_14
	5-6
	0.023
	0.173
	2.64
	7.24
	81.88
	0.031
	0.17
	2.14
	0.64
	89.43

	15
	MC_15
	5-6
	0.034
	0.300
	2.64
	7.24
	81.88
	0.054
	0.17
	2.14
	1.11
	73.33

	16
	MC_16
	6-7
	0.015
	0.094
	2.64
	7.24
	81.88
	0.017
	0.17
	2.14
	0.35
	112.08

	17
	MC_17
	6-7
	0.031
	0.272
	2.64
	7.24
	81.88
	0.049
	0.17
	2.14
	1.00
	76.03

	18
	MC_18
	6-7
	0.035
	0.317
	2.64
	7.24
	81.88
	0.057
	0.17
	2.14
	1.17
	71.98

	19
	MC_19
	7-9
	0.029
	0.242
	2.64
	7.24
	81.88
	0.043
	0.17
	2.14
	0.89
	79.66

	20
	MC_20
	7-9
	0.028
	0.239
	2.64
	7.24
	81.88
	0.043
	0.17
	2.14
	0.88
	79.65

	21
	MC_21
	7-9
	0.027
	0.220
	2.64
	7.24
	81.88
	0.039
	0.17
	2.14
	0.81
	82.58

	22
	MC_22
	7-9
	0.020
	0.151
	2.64
	7.24
	81.88
	0.027
	0.17
	2.14
	0.56
	95.18

	23
	MC_23
	7-9
	0.028
	0.239
	2.64
	7.24
	81.88
	0.043
	0.17
	2.14
	0.88
	80.29

	24
	MC_24
	7-9
	0.024
	0.192
	2.64
	7.24
	81.88
	0.034
	0.17
	2.14
	0.71
	87.20

	25
	MC_25
	7-9
	0.017
	0.111
	2.64
	7.24
	81.88
	0.020
	0.17
	2.14
	0.41
	107.53

	26
	MC_26
	7-9
	0.023
	0.180
	2.64
	7.24
	81.88
	0.032
	0.17
	2.14
	0.66
	89.10

	27
	MC_27
	7-9
	0.027
	0.226
	2.64
	7.24
	81.88
	0.041
	0.17
	2.14
	0.84
	82.21

	28
	MC_28
	7-9
	0.029
	0.251
	2.64
	7.24
	81.88
	0.045
	0.17
	2.14
	0.93
	78.59

	29
	MC_29
	7-9
	0.026
	0.214
	2.64
	7.24
	81.88
	0.038
	0.17
	2.14
	0.79
	84.43

	30
	MC_30
	7-9
	0.027
	0.228
	2.64
	7.24
	81.88
	0.041
	0.17
	2.14
	0.84
	81.75

	31
	MC_31
	7-9
	0.010
	0.195
	2.64
	7.24
	81.88
	0.035
	0.17
	2.14
	0.72
	208.05

	32
	MC_32
	7-9
	0.011
	0.048
	2.64
	7.24
	81.88
	0.009
	0.17
	2.14
	0.18
	147.74

	33
	MC_33
	7-9
	0.027
	0.215
	2.64
	7.24
	81.88
	0.039
	0.17
	2.14
	0.80
	81.41

	34
	MC_34
	7-9
	0.019
	0.134
	2.64
	7.24
	81.88
	0.024
	0.17
	2.14
	0.49
	99.61

	35
	MC_35
	7-9
	0.028
	0.249
	2.64
	7.24
	81.88
	0.045
	0.17
	2.14
	0.92
	80.74

	36
	MC_36
	7-9
	0.023
	0.183
	2.64
	7.24
	81.88
	0.033
	0.17
	2.14
	0.68
	88.78

	37
	MC_37
	7-9
	0.022
	0.316
	2.64
	7.24
	81.88
	0.057
	0.17
	2.14
	1.17
	118.48

	38
	MC_38
	7-9
	0.025
	0.208
	2.64
	7.24
	81.88
	0.037
	0.17
	2.14
	0.77
	85.27

	39
	MC_39
	7-9
	0.024
	0.184
	2.64
	7.24
	81.88
	0.033
	0.17
	2.14
	0.68
	85.18

	40
	MC_40
	7-9
	0.019
	0.131
	2.64
	7.24
	81.88
	0.023
	0.17
	2.14
	0.48
	97.39

	41
	MC_41
	7-9
	0.027
	0.224
	2.64
	7.24
	81.88
	0.040
	0.17
	2.14
	0.83
	81.33

	42
	MC_42
	7-9
	0.024
	0.185
	2.64
	7.24
	81.88
	0.033
	0.17
	2.14
	0.69
	86.44

	43
	MC_43
	7-9
	0.033
	0.292
	2.64
	7.24
	81.88
	0.053
	0.17
	2.14
	1.08
	74.64

	44
	MC_44
	7-9
	0.023
	0.175
	2.94
	7.52
	88.34
	0.032
	0.17
	2.14
	0.72
	91.84

	45
	MC_45
	7-9
	0.011
	0.082
	2.94
	7.52
	88.34
	0.015
	0.17
	2.14
	0.34
	156.22

	46
	MC_46
	7-9
	0.017
	0.108
	2.94
	7.52
	88.34
	0.020
	0.17
	2.14
	0.44
	110.30

	47
	MC_47
	7-9
	0.017
	0.115
	2.94
	7.52
	88.34
	0.021
	0.17
	2.14
	0.47
	108.71

	48
	MC_48
	7-9
	0.020
	0.143
	2.94
	7.52
	88.34
	0.026
	0.17
	2.14
	0.59
	99.35

	49
	MC_49
	7-9
	0.020
	0.142
	2.94
	7.52
	88.34
	0.026
	0.17
	2.14
	0.59
	99.89

	50
	MC_50
	7-9
	0.019
	0.134
	2.94
	7.52
	88.34
	0.024
	0.17
	2.14
	0.55
	103.24

	51
	MC_51
	7-9
	0.022
	0.173
	2.94
	7.52
	88.34
	0.032
	0.17
	2.14
	0.71
	93.77

	52
	MC_52
	7-9
	0.020
	0.158
	2.94
	7.52
	88.34
	0.029
	0.17
	2.14
	0.65
	99.53

	53
	MC_53
	7-9
	0.018
	0.133
	2.94
	7.52
	88.34
	0.024
	0.17
	2.14
	0.55
	105.14

	54
	MC_54
	7-9
	0.023
	0.177
	2.94
	7.52
	88.34
	0.032
	0.17
	2.14
	0.73
	92.66

	55
	MC_55
	7-9
	0.018
	0.126
	2.94
	7.52
	88.34
	0.023
	0.17
	2.14
	0.52
	105.33

	56
	MC_56
	9-10
	0.026
	0.211
	2.94
	7.52
	88.34
	0.038
	0.17
	2.14
	0.87
	88.17

	57
	MC_57
	9-10
	0.036
	0.308
	2.94
	7.52
	88.34
	0.056
	0.17
	2.14
	1.27
	74.20

	58
	MC_58
	9-10
	0.028
	0.233
	2.94
	7.52
	88.34
	0.042
	0.17
	2.14
	0.96
	83.76

	59
	MC_59
	9-10
	0.027
	0.234
	2.94
	7.52
	88.34
	0.043
	0.17
	2.14
	0.96
	85.57

	60
	MC_60
	10-11
	0.021
	0.161
	2.94
	7.52
	88.34
	0.029
	0.17
	2.14
	0.66
	99.41

	61
	MC_61
	10-11
	0.023
	0.183
	2.94
	7.52
	88.34
	0.033
	0.17
	2.14
	0.75
	93.62

	62
	MC_62
	10-11
	0.026
	0.222
	2.94
	7.52
	88.34
	0.040
	0.17
	2.14
	0.91
	86.52

	63
	MC_63
	10-11
	0.025
	0.208
	2.94
	7.52
	88.34
	0.038
	0.17
	2.14
	0.86
	91.22

	64
	MC_64
	10-11
	0.022
	0.171
	2.94
	7.52
	88.34
	0.031
	0.17
	2.14
	0.70
	93.96

	65
	MC_65
	11-12
	0.024
	0.227
	2.94
	7.52
	88.34
	0.041
	0.17
	2.14
	0.93
	97.05

	66
	MC_66
	11-12
	0.027
	0.223
	2.94
	7.52
	88.34
	0.041
	0.17
	2.14
	0.92
	86.59

	67
	MC_67
	11-12
	0.029
	0.251
	2.94
	7.52
	88.34
	0.046
	0.17
	2.14
	1.03
	83.24

	68
	MC_68
	12-13
	0.025
	0.225
	2.94
	7.52
	88.34
	0.041
	0.17
	2.14
	0.92
	92.51

	69
	MC_69
	12-13
	0.057
	0.583
	2.94
	7.52
	88.34
	0.106
	0.17
	2.14
	2.40
	65.90

	70
	MC_70
	15-16
	0.048
	0.471
	2.94
	7.52
	88.34
	0.086
	0.17
	2.14
	1.94
	69.65

	71
	MC_71
	15-16
	0.021
	0.185
	2.94
	7.52
	88.34
	0.034
	0.17
	2.14
	0.76
	99.70

	72
	MC_72
	15-16
	0.014
	0.102
	2.94
	7.52
	88.34
	0.019
	0.17
	2.14
	0.42
	127.27

	73
	MC_73
	15-16
	0.030
	0.280
	2.94
	7.52
	88.34
	0.051
	0.17
	2.14
	1.15
	83.91

	74
	MC_74
	15-16
	0.016
	0.124
	2.94
	7.52
	88.34
	0.023
	0.17
	2.14
	0.51
	114.78

	75
	MC_75
	15-16
	0.026
	0.247
	2.94
	7.52
	88.34
	0.045
	0.17
	2.14
	1.02
	92.43

	76
	MC_76
	15-16
	0.039
	0.388
	2.94
	7.52
	88.34
	0.071
	0.17
	2.14
	1.60
	76.92

	77
	MC_77
	17-18
	0.027
	0.263
	2.94
	7.52
	88.34
	0.048
	0.17
	2.14
	1.08
	91.04

	78
	MC_78
	17-18
	0.028
	0.268
	2.94
	7.52
	88.34
	0.049
	0.17
	2.14
	1.10
	87.76

	79
	MC_79
	17-18
	0.011
	0.074
	2.94
	7.52
	88.34
	0.014
	0.17
	2.14
	0.30
	157.28

	80
	MC_80
	17-18
	0.029
	0.300
	2.39
	7.51
	88.10
	0.049
	0.17
	2.14
	1.00
	83.60

	81
	MC_81
	17-18
	0.036
	0.395
	2.39
	7.51
	88.10
	0.065
	0.17
	2.14
	1.32
	74.15

	82
	MC_82
	17-18
	0.028
	0.292
	2.39
	7.51
	88.10
	0.048
	0.17
	2.14
	0.98
	84.05

	83
	MC_83
	20-21
	0.014
	0.121
	2.39
	7.51
	88.10
	0.020
	0.17
	2.14
	0.40
	128.83

	84
	MC_84
	20-21
	0.020
	0.199
	2.39
	7.51
	88.10
	0.033
	0.17
	2.14
	0.67
	100.34

	85
	MC_85
	20-21
	0.025
	0.252
	2.39
	7.51
	88.10
	0.042
	0.17
	2.14
	0.84
	90.26

	86
	MC_86
	20-21
	0.028
	0.292
	2.39
	7.51
	88.10
	0.048
	0.17
	2.14
	0.98
	84.65

	87
	MC_87
	20-21
	0.021
	0.213
	2.39
	7.51
	88.10
	0.035
	0.17
	2.14
	0.71
	98.14

	88
	MC_88
	20-21
	0.032
	0.349
	2.39
	7.51
	88.10
	0.058
	0.17
	2.14
	1.17
	78.49

	89
	MC_89
	20-21
	0.014
	0.119
	2.39
	7.51
	88.10
	0.020
	0.17
	2.14
	0.40
	128.51

	90
	MC_90
	20-21
	0.023
	0.227
	2.39
	7.51
	88.10
	0.037
	0.17
	2.14
	0.76
	92.13

	91
	MC_91
	20-21
	0.015
	0.129
	2.39
	7.51
	88.10
	0.021
	0.17
	2.14
	0.43
	117.82

	92
	MC_92
	20-21
	0.018
	0.163
	2.39
	7.51
	88.10
	0.027
	0.17
	2.14
	0.55
	105.76

	93
	MC_93
	20-21
	0.029
	0.289
	2.39
	7.51
	88.10
	0.048
	0.17
	2.14
	0.97
	82.22

	94
	MC_94
	20-21
	0.027
	0.267
	2.39
	7.51
	88.10
	0.044
	0.17
	2.14
	0.89
	85.32

	95
	MC_95
	20-21
	0.027
	0.265
	2.39
	7.51
	88.10
	0.044
	0.17
	2.14
	0.89
	85.28

	96
	MC_96
	20-21
	0.027
	0.273
	2.39
	7.51
	88.10
	0.045
	0.17
	2.14
	0.91
	84.20

	97
	MC_97
	20-21
	0.013
	0.102
	2.39
	7.51
	88.10
	0.017
	0.17
	2.14
	0.34
	132.04

	98
	MC_98
	20-21
	0.027
	0.274
	2.39
	7.51
	88.10
	0.045
	0.17
	2.14
	0.92
	84.21

	99
	MC_99
	20-21
	0.020
	0.190
	2.39
	7.51
	88.10
	0.031
	0.17
	2.14
	0.64
	99.03

	100
	MC_100
	20-21
	0.022
	0.214
	2.39
	7.51
	88.10
	0.035
	0.17
	2.14
	0.71
	93.23

	101
	MC_101
	21-22
	0.021
	0.198
	2.39
	7.51
	88.10
	0.033
	0.17
	2.14
	0.66
	95.74

	102
	MC_102
	21-22
	0.021
	0.201
	2.39
	7.51
	88.10
	0.033
	0.17
	2.14
	0.67
	95.72

	103
	MC_103
	21-22
	0.022
	0.209
	2.39
	7.51
	88.10
	0.034
	0.17
	2.14
	0.70
	94.83

	104
	MC_104
	21-22
	0.026
	0.258
	2.39
	7.51
	88.10
	0.043
	0.17
	2.14
	0.86
	85.94

	105
	MC_105
	21-22
	0.025
	0.246
	2.39
	7.51
	88.10
	0.041
	0.17
	2.14
	0.82
	86.94

	106
	MC_106
	21-22
	0.024
	0.226
	2.39
	7.51
	88.10
	0.037
	0.17
	2.14
	0.76
	90.32

	107
	MC_107
	21-22
	0.022
	0.212
	2.39
	7.51
	88.10
	0.035
	0.17
	2.14
	0.71
	93.62

	108
	MC_108
	21-22
	0.022
	0.202
	2.39
	7.51
	88.10
	0.033
	0.17
	2.14
	0.68
	95.68

	109
	MC_109
	21-22
	0.023
	0.222
	2.39
	7.51
	88.10
	0.037
	0.17
	2.14
	0.74
	92.91

	110
	MC_110
	21-22
	0.027
	0.265
	2.39
	7.51
	88.10
	0.044
	0.17
	2.14
	0.89
	85.48

	111
	MC_111
	22-23A
	0.022
	0.207
	2.39
	7.51
	88.10
	0.034
	0.17
	2.14
	0.69
	96.19

	112
	MC_112
	22-23A
	0.028
	0.284
	2.39
	7.51
	88.10
	0.047
	0.17
	2.14
	0.95
	84.58

	113
	MC_113
	24-25
	0.032
	0.238
	2.39
	7.51
	88.10
	0.039
	0.17
	2.14
	0.80
	67.44

	114
	MC_114
	24-25
	0.035
	0.265
	2.39
	7.51
	88.10
	0.044
	0.17
	2.14
	0.89
	65.57

	115
	MC_115
	24-25
	0.030
	0.203
	2.39
	7.51
	88.10
	0.033
	0.17
	2.14
	0.68
	69.59

	116
	MC_116
	24-25
	0.038
	0.317
	2.39
	7.51
	88.10
	0.052
	0.17
	2.14
	1.06
	64.25

	117
	MC_117
	24-25
	0.035
	0.270
	2.39
	7.51
	88.10
	0.044
	0.17
	2.14
	0.90
	66.12

	118
	MC_118
	24-25
	0.037
	0.298
	2.39
	7.51
	88.10
	0.049
	0.17
	2.14
	1.00
	64.45

	119
	MC_119
	24-25
	0.035
	0.278
	2.39
	7.51
	88.10
	0.046
	0.17
	2.14
	0.93
	65.49

	120
	MC_120
	25-26
	0.043
	0.367
	2.39
	7.51
	88.10
	0.060
	0.17
	2.14
	1.23
	61.23

	121
	MC_121
	25-26
	0.034
	0.255
	2.39
	7.51
	88.10
	0.042
	0.17
	2.14
	0.85
	66.54

	122
	MC_122
	25-26
	0.045
	0.394
	2.39
	7.51
	88.10
	0.065
	0.17
	2.14
	1.32
	60.03

	123
	MC_123
	25-26
	0.026
	0.169
	2.39
	7.51
	88.10
	0.028
	0.17
	2.14
	0.57
	73.69

	124
	MC_124
	25-26
	0.042
	0.363
	2.39
	7.51
	88.10
	0.060
	0.17
	2.14
	1.21
	61.25

	125
	MC_125
	25-26
	0.046
	0.412
	2.39
	7.51
	88.10
	0.068
	0.17
	2.14
	1.38
	59.42

	126
	MC_126
	25-26
	0.040
	0.331
	2.39
	7.51
	88.10
	0.054
	0.17
	2.14
	1.11
	62.86

	127
	MC_127
	25-26
	0.039
	0.328
	2.39
	7.51
	88.10
	0.054
	0.17
	2.14
	1.10
	62.80

	128
	MC_128
	25-26
	0.038
	0.306
	2.39
	7.51
	88.10
	0.050
	0.17
	2.14
	1.03
	64.06

	129
	MC_129
	25-26
	0.031
	0.231
	2.39
	7.51
	88.10
	0.038
	0.17
	2.14
	0.77
	68.69

	130
	MC_130
	25-26
	0.039
	0.327
	2.39
	7.51
	88.10
	0.054
	0.17
	2.14
	1.10
	63.16

	131
	MC_131
	25-26
	0.035
	0.276
	2.39
	7.51
	88.10
	0.045
	0.17
	2.14
	0.92
	65.88

	132
	MC_132
	26-27
	0.028
	0.188
	2.39
	7.51
	88.10
	0.031
	0.17
	2.14
	0.63
	72.66

	133
	MC_133
	26-27
	0.034
	0.263
	2.39
	7.51
	88.10
	0.043
	0.17
	2.14
	0.88
	66.55

	134
	MC_134
	26-27
	0.038
	0.313
	2.39
	7.51
	88.10
	0.052
	0.17
	2.14
	1.05
	63.98

	135
	MC_135
	26-27
	0.040
	0.341
	2.39
	7.51
	88.10
	0.056
	0.17
	2.14
	1.14
	62.42

	136
	MC_136
	26-27
	0.037
	0.300
	2.39
	7.51
	88.10
	0.049
	0.17
	2.14
	1.00
	64.94

	137
	MC_137
	26-27
	0.038
	0.315
	2.39
	7.51
	88.10
	0.052
	0.17
	2.14
	1.05
	63.75

	138
	MC_138
	26-27
	0.021
	0.279
	2.39
	7.51
	88.10
	0.046
	0.17
	2.14
	0.93
	109.69

	139
	MC_139
	26-27
	0.022
	0.120
	2.39
	7.51
	88.10
	0.020
	0.17
	2.14
	0.40
	82.60

	140
	MC_140
	26-27
	0.038
	0.302
	2.39
	7.51
	88.10
	0.050
	0.17
	2.14
	1.01
	63.32

	141
	MC_141
	26-27
	0.030
	0.212
	2.39
	7.51
	88.10
	0.035
	0.17
	2.14
	0.71
	70.13

	142
	MC_142
	26-27
	0.039
	0.338
	2.39
	7.51
	88.10
	0.056
	0.17
	2.14
	1.13
	63.60

	143
	MC_143
	26-27
	0.034
	0.266
	2.39
	7.51
	88.10
	0.044
	0.17
	2.14
	0.89
	66.47

	144
	MC_144
	27-28
	0.033
	0.411
	2.39
	7.51
	88.10
	0.068
	0.17
	2.14
	1.38
	84.79

	145
	MC_145
	27-28
	0.036
	0.293
	2.39
	7.51
	88.10
	0.048
	0.17
	2.14
	0.98
	65.24

	146
	MC_146
	27-28
	0.035
	0.268
	2.39
	7.51
	88.10
	0.044
	0.17
	2.14
	0.90
	64.65

	147
	MC_147
	27-28
	0.030
	0.209
	2.39
	7.51
	88.10
	0.034
	0.17
	2.14
	0.70
	69.04

	148
	MC_148
	27-28
	0.038
	0.311
	2.39
	7.51
	88.10
	0.051
	0.17
	2.14
	1.04
	63.45

	149
	MC_149
	27-28
	0.035
	0.269
	2.39
	7.51
	88.10
	0.044
	0.17
	2.14
	0.90
	65.34

	150
	MC_150
	27-28
	0.044
	0.386
	2.39
	7.51
	88.10
	0.064
	0.17
	2.14
	1.29
	60.73

	151
	MC_151
	28-29
	0.034
	0.261
	2.39
	7.51
	88.10
	0.043
	0.17
	2.14
	0.87
	66.50

	152
	MC_152
	32-33
	0.022
	0.158
	2.39
	7.51
	88.10
	0.026
	0.17
	2.14
	0.53
	86.74

	153
	MC_153
	32-33
	0.028
	0.186
	2.39
	7.51
	88.10
	0.031
	0.17
	2.14
	0.62
	72.74

	154
	MC_154
	32-33
	0.028
	0.194
	2.39
	7.51
	88.10
	0.032
	0.17
	2.14
	0.65
	72.37

	155
	MC_155
	32-33
	0.031
	0.225
	2.39
	7.51
	88.10
	0.037
	0.17
	2.14
	0.75
	69.22

	156
	MC_156
	32-33
	0.031
	0.224
	2.39
	7.51
	88.10
	0.037
	0.17
	2.14
	0.75
	69.45

	157
	MC_157
	32-33
	0.030
	0.215
	2.39
	7.51
	88.10
	0.035
	0.17
	2.14
	0.72
	70.68

	158
	MC_158
	32-33
	0.033
	0.258
	2.39
	7.51
	88.10
	0.043
	0.17
	2.14
	0.86
	67.39

	159
	MC_159
	32-33
	0.031
	0.242
	2.39
	7.51
	88.10
	0.040
	0.17
	2.14
	0.81
	69.73

	160
	MC_160
	32-33
	0.029
	0.214
	2.39
	7.51
	88.10
	0.035
	0.17
	2.14
	0.72
	71.46


Ghi chú:
Tanβ: độ dốc trung bình của khu vực tại mặt cắt đặc trưng             Ir: Số Irribaren 

Ho: Chiều cao sóng có nghĩa ngoài khơi, ở vùng nước sâu (m)       Tp: Chu kỳ đỉnh sóng (s)
Lo: Độ dài sóng nước sâu (m)                                                       Tanα: Độ dốc bãi biển

Hnbd: Mực NBD do BĐKH ứng với kịch bản B2                             Hb: Mực NBD do bão ứng với tần suất 2%

Hsl: Mực NBD do sóng leo ứng với tần suất 2%                               Dnl: Khoảng cách nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra (m) 
PHỤ LỤC 3
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN KHOẢNG CÁCH NHẰM GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO SẠT LỞ BỜ BIỂN, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG (Dsl)

ĐVT: mét

	TT
	Tên mặt cắt
	Khu vực HLBVB
	Dsl (Khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH, NBD)

	
	
	
	Dslb (KC nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển)
	Dnl (Khoảng cách  nhằm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra)
	Dsl = Max (Dslb; Dnl)

	1
	MC_1
	1-2
	74.69
	116.89
	116.89

	2
	MC_2
	1-2
	96.52
	89.34
	96.52

	3
	MC_3
	1-2
	89.40
	75.66
	89.40

	4
	MC_4
	1-2
	37.73
	95.75
	95.75

	5
	MC_5
	1-2
	21.80
	76.71
	76.71

	6
	MC_6
	2-3
	67.02
	92.16
	92.16

	7
	MC_7
	2-3
	25.71
	87.06
	87.06

	8
	MC_8
	3-4
	90.59
	99.09
	99.09

	9
	MC_9
	4-5
	64.13
	82.58
	82.58

	10
	MC_10
	4-5
	45.09
	87.94
	87.94

	11
	MC_11
	4-5
	54.47
	83.62
	83.62

	12
	MC_12
	4-5
	42.39
	86.35
	86.35

	13
	MC_13
	5-6
	54.94
	75.90
	75.90

	14
	MC_14
	5-6
	150.27
	89.43
	150.27

	15
	MC_15
	5-6
	77.15
	73.33
	77.15

	16
	MC_16
	6-7
	121.78
	112.08
	121.78

	17
	MC_17
	6-7
	124.49
	76.03
	124.49

	18
	MC_18
	6-7
	65.49
	71.98
	71.98

	19
	MC_19
	7-9
	71.91
	79.66
	79.66

	20
	MC_20
	7-9
	93.46
	79.65
	93.46

	21
	MC_21
	7-9
	63.31
	82.58
	82.58

	22
	MC_22
	7-9
	107.27
	95.18
	107.27

	23
	MC_23
	7-9
	105.86
	80.29
	105.86

	24
	MC_24
	7-9
	150.14
	87.20
	150.14

	25
	MC_25
	7-9
	97.50
	107.53
	107.53

	26
	MC_26
	7-9
	47.27
	89.10
	89.10

	27
	MC_27
	7-9
	49.69
	82.21
	82.21

	28
	MC_28
	7-9
	103.27
	78.59
	103.27

	29
	MC_29
	7-9
	149.92
	84.43
	149.92

	30
	MC_30
	7-9
	92.16
	81.75
	92.16

	31
	MC_31
	7-9
	49.37
	208.05
	208.05

	32
	MC_32
	7-9
	45.04
	147.74
	147.74

	33
	MC_33
	7-9
	148.90
	81.41
	148.90

	34
	MC_34
	7-9
	87.59
	99.61
	99.61

	35
	MC_35
	7-9
	74.31
	80.74
	80.74

	36
	MC_36
	7-9
	90.68
	88.78
	90.68

	37
	MC_37
	7-9
	193.50
	118.48
	193.50

	38
	MC_38
	7-9
	88.56
	85.27
	88.56

	39
	MC_39
	7-9
	114.14
	85.18
	114.14

	40
	MC_40
	7-9
	81.74
	97.39
	97.39

	41
	MC_41
	7-9
	72.72
	81.33
	81.33

	42
	MC_42
	7-9
	60.60
	86.44
	86.44

	43
	MC_43
	7-9
	137.24
	74.64
	137.24

	44
	MC_44
	7-9
	75.31
	91.84
	91.84

	45
	MC_45
	7-9
	76.83
	156.22
	156.22

	46
	MC_46
	7-9
	163.14
	110.30
	163.14

	47
	MC_47
	7-9
	146.09
	108.71
	146.09

	48
	MC_48
	7-9
	82.53
	99.35
	99.35

	49
	MC_49
	7-9
	161.55
	99.89
	161.55

	50
	MC_50
	7-9
	150.48
	103.24
	150.48

	51
	MC_51
	7-9
	76.89
	93.77
	93.77

	52
	MC_52
	7-9
	51.38
	99.53
	99.53

	53
	MC_53
	7-9
	66.52
	105.14
	105.14

	54
	MC_54
	7-9
	97.76
	92.66
	97.76

	55
	MC_55
	7-9
	113.89
	105.33
	113.89

	56
	MC_56
	9-10
	135.92
	88.17
	135.92

	57
	MC_57
	9-10
	166.52
	74.20
	166.52

	58
	MC_58
	9-10
	129.51
	83.76
	129.51

	59
	MC_59
	9-10
	96.99
	85.57
	96.99

	60
	MC_60
	10-11
	74.29
	99.41
	99.41

	61
	MC_61
	10-11
	58.60
	93.62
	93.62

	62
	MC_62
	10-11
	0.00
	86.52
	86.52

	63
	MC_63
	10-11
	111.48
	91.22
	111.48

	64
	MC_64
	10-11
	53.96
	93.96
	93.96

	65
	MC_65
	11-12
	98.11
	97.05
	98.11

	66
	MC_66
	11-12
	145.69
	86.59
	145.69

	67
	MC_67
	11-12
	13.71
	83.24
	83.24

	68
	MC_68
	12-13
	111.65
	92.51
	111.65

	69
	MC_69
	12-13
	32.60
	65.90
	65.90

	70
	MC_70
	15-16
	0.00
	69.65
	69.65

	71
	MC_71
	15-16
	76.55
	99.70
	99.70

	72
	MC_72
	15-16
	0.00
	127.27
	127.27

	73
	MC_73
	15-16
	62.82
	83.91
	83.91

	74
	MC_74
	15-16
	59.02
	114.78
	114.78

	75
	MC_75
	15-16
	120.27
	92.43
	120.27

	76
	MC_76
	15-16
	0.00
	76.92
	76.92

	77
	MC_77
	17-18
	131.54
	91.04
	131.54

	78
	MC_78
	17-18
	115.47
	87.76
	115.47

	79
	MC_79
	17-18
	158.09
	157.28
	158.09

	80
	MC_80
	17-18
	127.94
	83.60
	127.94

	81
	MC_81
	17-18
	86.61
	74.15
	86.61

	82
	MC_82
	17-18
	0.00
	84.05
	84.05

	83
	MC_83
	20-21
	0.00
	128.83
	128.83

	84
	MC_84
	20-21
	201.18
	100.34
	201.18

	85
	MC_85
	20-21
	38.60
	90.26
	90.26

	86
	MC_86
	20-21
	73.03
	84.65
	84.65

	87
	MC_87
	20-21
	105.35
	98.14
	105.35

	88
	MC_88
	20-21
	109.46
	78.49
	109.46

	89
	MC_89
	20-21
	45.69
	128.51
	128.51

	90
	MC_90
	20-21
	106.55
	92.13
	106.55

	91
	MC_91
	20-21
	115.50
	117.82
	117.82

	92
	MC_92
	20-21
	74.83
	105.76
	105.76

	93
	MC_93
	20-21
	75.57
	82.22
	82.22

	94
	MC_94
	20-21
	58.37
	85.32
	85.32

	95
	MC_95
	20-21
	77.89
	85.28
	85.28

	96
	MC_96
	20-21
	48.79
	84.20
	84.20

	97
	MC_97
	20-21
	38.59
	132.04
	132.04

	98
	MC_98
	20-21
	54.27
	84.21
	84.21

	99
	MC_99
	20-21
	19.92
	99.03
	99.03

	100
	MC_100
	20-21
	53.83
	93.23
	93.23

	101
	MC_101
	21-22
	30.20
	95.74
	95.74

	102
	MC_102
	21-22
	36.62
	95.72
	95.72

	103
	MC_103
	21-22
	38.95
	94.83
	94.83

	104
	MC_104
	21-22
	81.00
	85.94
	85.94

	105
	MC_105
	21-22
	22.69
	86.94
	86.94

	106
	MC_106
	21-22
	22.56
	90.32
	90.32

	107
	MC_107
	21-22
	53.86
	93.62
	93.62

	108
	MC_108
	21-22
	126.60
	95.68
	126.60

	109
	MC_109
	21-22
	40.64
	92.91
	92.91

	110
	MC_110
	21-22
	29.40
	85.48
	85.48

	111
	MC_111
	22-23A
	34.99
	96.19
	96.19

	112
	MC_112
	22-23A
	61.13
	84.58
	84.58

	113
	MC_113
	24-25
	105.83
	67.44
	105.83

	114
	MC_114
	24-25
	67.39
	65.57
	67.39

	115
	MC_115
	24-25
	17.59
	69.59
	69.59

	116
	MC_116
	24-25
	15.26
	64.25
	64.25

	117
	MC_117
	24-25
	34.83
	66.12
	66.12

	118
	MC_118
	24-25
	14.97
	64.45
	64.45

	119
	MC_119
	24-25
	12.21
	65.49
	65.49

	120
	MC_120
	25-26
	56.81
	61.23
	61.23

	121
	MC_121
	25-26
	26.54
	66.54
	66.54

	122
	MC_122
	25-26
	49.62
	60.03
	60.03

	123
	MC_123
	25-26
	50.60
	73.69
	73.69

	124
	MC_124
	25-26
	70.84
	61.25
	70.84

	125
	MC_125
	25-26
	19.50
	59.42
	59.42

	126
	MC_126
	25-26
	52.62
	62.86
	62.86

	127
	MC_127
	25-26
	71.15
	62.80
	71.15

	128
	MC_128
	25-26
	26.37
	64.06
	64.06

	129
	MC_129
	25-26
	28.46
	68.69
	68.69

	130
	MC_130
	25-26
	24.15
	63.16
	63.16

	131
	MC_131
	25-26
	18.74
	65.88
	65.88

	132
	MC_132
	26-27
	63.98
	72.66
	72.66

	133
	MC_133
	26-27
	40.93
	66.55
	66.55

	134
	MC_134
	26-27
	16.30
	63.98
	63.98

	135
	MC_135
	26-27
	81.53
	62.42
	81.53

	136
	MC_136
	26-27
	89.44
	64.94
	89.44

	137
	MC_137
	26-27
	19.28
	63.75
	63.75

	138
	MC_138
	26-27
	12.70
	109.69
	109.69

	139
	MC_139
	26-27
	41.63
	82.60
	82.60

	140
	MC_140
	26-27
	57.92
	63.32
	63.32

	141
	MC_141
	26-27
	39.86
	70.13
	70.13

	142
	MC_142
	26-27
	46.05
	63.60
	63.60

	143
	MC_143
	26-27
	94.88
	66.47
	94.88

	144
	MC_144
	27-28
	103.51
	84.79
	103.51

	145
	MC_145
	27-28
	55.02
	65.24
	65.24

	146
	MC_146
	27-28
	83.86
	64.65
	83.86

	147
	MC_147
	27-28
	79.43
	69.04
	79.43

	148
	MC_148
	27-28
	14.32
	63.45
	63.45

	149
	MC_149
	27-28
	16.84
	65.34
	65.34

	150
	MC_150
	27-28
	9.68
	60.73
	60.73

	151
	MC_151
	28-29
	12.95
	66.50
	66.50

	152
	MC_152
	32-33
	16.54
	86.74
	86.74

	153
	MC_153
	32-33
	13.54
	72.74
	72.74

	154
	MC_154
	32-33
	13.31
	72.37
	72.37

	155
	MC_155
	32-33
	10.59
	69.22
	69.22

	156
	MC_156
	32-33
	37.60
	69.45
	69.45

	157
	MC_157
	32-33
	16.81
	70.68
	70.68

	158
	MC_158
	32-33
	50.50
	67.39
	67.39

	159
	MC_159
	32-33
	50.26
	69.73
	69.73

	160
	MC_160
	32-33
	22.83
	71.46
	71.46
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BÁO CÁO 


�XÁC ĐỊNH CHIỀU RỘNG, RANH GIỚI HÀNH LANG 


BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ
























































�Quảng Trị - 2020











PAGE  

_1648277223.unknown

_1648277224.unknown

_1642187330.unknown

_1648277222.unknown

_1642187329.unknown

